CHUYEN PE HOI THAO: SINH THAI THICH NGHI
PHAN MO PAU

1. Ly do chon deé tai

Sinh théi hoc la khoa hoc nghién cttu vé mdi quan hé gitta sinh vat va sinh
vat, gitta sinh vat v6i moi truong séng cia nd. Nguyén 1y co ban cua sinh thai
hoc hién dai dwa ra sy thong nhat va d6i 1ap mot cach bién chitng gitra co thé va
moi treong. Moi ca thé, quan thé loai sinh vat bat ki nao, thue vat va ké ca con
nguoi, déu song dwa vao moi treong dac trng cia minh, ngoai méi twong tac do
ra sinh vat khong thé ton tai dugc.

Trong moi twong tac gitta co thé va moi trwdng, sinh vat déu tra 10i lai su
bién doi ctia cac yéu tdé moi treong bang nhitng phan &ng thich nghi vé sinh thai,
sinh ly va tap tinh. Sy thich nghi cta sinh vat v4i moi treong la cu thé, dugc
hinh thanh nén trong qua trinh tién héa va mang tinh twong do6i. Cac yéu t6 moi
treong la thye thé hay hién twgng tw nhién cau tric nén moi treong. Khi ching
tac dong lén doi song cda sinh vat ma sinh vat phan ng lai mot cach thich nghi
thi chiing dugc goi 1a cac yéu t6 sinh thai.

Sinh thai hoc ca thé la m6t phan noi dung quan trong cia Sinh thai hoc,
nghién cttu vé moi treong, dac biét tdc dong cac nhan to sinh thai dén co thé
sinh vat, thich nghi cta sinh vat v6i cac nhan t6 dé. Chinh vi vay su ra doi cta
phan mon khoa hoc sinh thai thich nghi caa sinh vat nham cung cdp cac dac
diém hinh thai giai phau thuc vat, dong vat, vi sinh vat thich nghi véi diéu kién
song khac nhau.

Do d6, trong gi6i han cta dé tai chiing t6i da tap trung vao phan tich: “ Anh
hwéng ciia mot s6 nhan to sinh thai chinh nhue anh sang, nhiét dg, nwéc dén
cac dac diém thich nghi caa thyc vat, dong vat”.

2. Muc dich caa deé tai

Cung cap mot so kién thitc vé sinh thai thich nghi ctia thyce vat, dong vat
vOi anh sang, nhiét do va nuwdc cho gido vién, hoc sinh chuyén néi riéng va giao
vién, hoc sinh & trung hoc pho théng néi chung.

Giup hoc sinh van dung giai quyét mot so bai tap sinh thai.

3. Noi dung nghién citu

- Anh huéng ctia cac nhan t6 4nh sdng, nhiét do, nuwdc dén cac dic diém

thich nghi cua thuc vat.

- Anh huéng ctia cac nhan t6 4nh sdng, nhiét do, nuwdc dén cac dic diém

thich nghi cua dong vat.



4. Phuong phap nghién citu
4.1. Phuong phap nghién citu tai liéu
Keé thira cac két qua veé thong tin, so liéu va nhitng tw liéu lién quan dén dé

tai ma cac cong trinh nghién cttu da bao céo tong két cong khai, cong bo, dang
tai trén cac phuong tién thong tin chinh thic.

4.2. Phuong phap thu thap thong tin

Thu thap thong tin la viéc lam rat can thiét bao gom thu thap thong tin thi
cap va thong tin so cap. Thu thap thong tin tot sé cung cap day du cac thong tin
vé ly luan va thyc té, tao diéu kién thuan lgi cho viéc xtr 1y va phan tich thong
tin, tt* d6 dwa ra danh gia chinh xac vé thuc trang cta van dé nghién cttu va dé
xudt cac giai phap xac thue giap cho viéc hoan thién cong viéc nghién citu cta

minh.



PHAN NOI DUNG
CHUONG 1: TONG QUAN VE VAN PE NGHIEN CUU

I. Nhitng khai niém vé moi treong song cia sinh vat
I.1. Méi trudng

Moi treong song la noi ton tai, sinh tredng, phat trién va tién hda cta sinh
vat. Moi trvdng séng cé thé 1a mot vung dat, mot khodng khong gian va cac sinh
vat khac song xung quanh. Véi dong vat c6 kha nang di chuyén, moi truong
song cua ching cé thé 1a mot vung rong 16n, con vdi thuwe vat moi treong song
thuwong chi nho hep.

Thuat nglt moéi treong c6 thé phan chia thanh nhiéu khai niém nhw moi
treong sinh thai, moi treong con ngwoi, moi treong ty nhién, moi treong xa hoi,
moi treeong bén trong co thé, moi trrong bén ngoai co thé, moi treong nhan tao,
... Trong sinh thai hoc, c6 thé dung thuat ngir moéi truong sinh thai dé phan biét
V@i cac loai moi treong khac. Co cac loai moi trudng song chu yéu: Moi trudng
trén can bao gobm mat dat va 16p khi quyén, 1a noi song cia phan 16n sinh vat
trén Trai Dat; Méi treong nwdc gom nhitng ving nuwdc ngot, nwdc 1g va nuwdc
man c6 cac sinh vat thay sinh; Moi truong dat gom cac 16p dat c6 do sau khac
nhau, trong dé cac sinh vat dat sinh séng; Mo6i trwong sinh vat gom thuyc vat,
dong vat, la noi sinh séng cua cac sinh vat khac nhw sinh vat ki sinh, cong sinh.

Sinh vat chi c6 thé ton tai va phat trién trong mdi tredng c6 cac diéu kién
song phu hop. Do vay, khong c6 moi treong song chung cho tat ca sinh vat, ma
moi loai hay nhém loai sinh vat c6 moi trieong thich ng riéng ctia chiing dugc
goi la gidi han sinh thai.Gigi han sinh thai la khoang gia tri xac dinh cia mot
nhan t6 sinh thai ma trong khoang do6 sinh vat co thé ton tai va phat trién 6 dinh
theo thoi gian. Trong giGi han sinh thai c6 khoang thuan 1gi va khoadng chong
chiu doi vGi hoat dong song cua sinh vat.

I.2. Nhan t6 sinh thai

Nhdn t6 sinh thdi 1a nhitng nhan t6 ctia moi trwong cé anh huwéng tryc
tiép, gian ti€p hodc tadc dong qua lai t6i sy ton tai, sinh trudng, phat trién va
nhitng hoat dong cua sinh vat.

Co6 thé phan biét, nhan t6 moi treong la tat ca cac nhan t6 c6 trong moi
treong song cua sinh vat, con nhan t6 sinh théi chi bao gom nhitng nhan t6 moi
trerong cé nahr hwdng trye tiép hoac gian ti€p dén doi song cua sinh vat... c6 cac
nhan t6 sinh thai riéng ctia ching.

Ngudi ta chia cac nhan t6 sinh thai thanh hai nhém:
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- Nhom nhan to sinh thai vo6 sinh 1a tit ca cac nhan to vat 1i va hda hoc cia moi
trrong xung quanh sinh vat. Cac nhan t6 vo sinh cha yéu bao gom:

+ Cac nhan t6 khi hau: nhan t6 anh sang, nhiét do, do am khong khi, gié...

+ Cac nhan t6 nwdc: nwdc bién, nwdc ho, nwdc ao, nwdc song, nwdc mura ...

+ Cac nhan t6 dia hinh: do cao, do triing, d doc, hwéng phoi cta dia hinh...

- Nhém nhéan t6 sinh thai hitu sinh la thé gi¢i hitu co ctia méi trwdng, 1a nhitng
moi quan hé gitta mot sinh vat (hodac nhém sinh vat) véi mét sinh vat (hoac
nhom sinh vat) khac song xung quanh. Trong cac nhan t6 sinh thai hitu sinh,
nhan t6 con ngwdi dwgc nhan manh la nhan t6 c6 dnh hwéng 16n tGi sy phét trién
cua sinh vat. Trong cac hoat dong ctia minh, con ngwoi khong chi khai thac thién
nhién ma con céi tao thién nhién, bién cac canh quan ty nhién hoang so thanh
canh quan van héa va tao dung nén nhitng co s@ vat chat m@i nham théa man
nhu cau vé vat chat va tinh than ngay cang cao cta con ngwdi. Con ngudi co thé
lam cho méi trwong phong phd, giau cé hon nhuwng ciing rat dé lam cho moi
treong bi suy thoai di. Mot khi moi truong ty nhién bi suy thoai sé c6 anh huong
rat 16n tdi cac sinh vat khac, dong thoi de doa cudc séng ctua chinh con ngudi.

Ngoai ra, theo dnh hwdng tac dong, cadc nhan t6 sinh thai con dwgc chia ra
thanh 2 nhém nhén t6: cac nhdn té khéng phu thuéc mdt dé va cac nhdn to phu
thuoéc mdt do.

Nhan t6 khong phu thudc mat do khi tac dong 1én sinh vat thi dnh hwéng
tac dong cta ching khong phu thudc vao mat dé quan thé bi tac dong. Ching
thwong la nhitng nhan t6 vo sinh. Vi dy, tdc dong cta anh nang gitta triva 1én mot
nguwoi cling giong nhuw tac dong 1én hang chuc, hang tram nguwdi khi bi phoi
nang.

Nhan t6 phu thudc mat dé khi tdc dong 1én sinh vat thi anh huwéng tac
dong cuaa ching phu thudc vao mat dé quan thé bi tac dong. Ching thwong la
nhitng nhan t6 hitu sinh. Chang han, tdc dong cta dich bénh lén nhitng noi dan
cu thwa thét kém hon nhiéu so véi nhitng noi dan cu qua dong.

I.3. Moi quan hé giita co thé va méi truong

Trong gidi han cua dé tai chi tdp trung vao nghién cttu ba nhan t6 vé sinh
cht yéu va quan trong dnh hudng truc tiép, gidn tiép dén sinh vdt (thuc vdt,
dbng vat) la dnh sdng, nhiét d6, nwdc. Giilta co thé sinhvat va méi treong luon
c6 su thong nhat. Co thé chiu tadc dong cia moi tredng va céd cac dac diém thich
nghi vé hinh thdi, cdu tao, sinh ly tap tinh v&i méi treong theo hwéng ngay cang
phu hgp, hoan thién véi moi tredng. Moi tredng thay doi dan dén sinh vat thay
doi theo, thay doi ca hinh thai va sinh ly, sinh héa, sinh san, tap tinh.



Sy tadc dong ctia moi treong vao sinh vat theo cac nhan to sinh thai nhw
anh sang, nhiét d6, do am va nuwdc, khong khi, dat, sinh vat.... M6i nhan t6 ¢
cach tac dong riéng, pham vi anh hwéng riéng nhwng can bang, khang khit vai
co thé. Béng thoi sy tac dong cua moi tredng dén sinh vat con theo cac quy luat,
c6 tinh chat lién hoan, tong hgp. Mdi sinh vat song trong moi trwong déu co
gidi han nhat dinh véi cac nhan té ctia moi tredng, néu vugt qua cac gidi han do
co thé sé chét hodc chuyén sang trang thai hoat dong khac nhu tiém sinh, nga
dong, ngu he, dinh duc dé bao ton. Nhuw vay sinh vat chi chiu tdc dong ctia moi
treong trong gidi han xac dinh, nhitng sinh vat c6 gidi han rong thuong phan bo
rong va ngugc lai. T d6 dan dén moi trwong da quyét dinh dén phan bo cua
sinh vat trong moi truong.

Nguogc lai, co thé cling lam thay doi diéu kién song cua moi truong doi
vdi sinh vat, giam b6t cac anh huwdng xau cta moi treong doi vdi co thé, cay
moc day thanh ritng da lam cho nhiét d6 duwéi tan la thap, do am tang 1én, chong
dugc x6i mon, tich trit duge nuwdc, diéu hoa dwge khi hau. Coé thé so sanh ¢ ving
sa mac nong tham thyce vat thap da lam cho khi hau khac nghiét, hang loat cac
yéu t6 khi hau cyc doan khac han vdi ritng mwa nhiét ddi, noi cé tham thyc vat
phéan tang, d6 am cao.

Khi khéng lam thay ddi dugc cac diéu kién mdi treong can cho sinh vat,
co thé phai bién doi chinh ban than chiing, xuat hién cac dac diém hinh thai nhw
la tiéu giam (cady xwong rong) hoac bién thanh gai dé giam thoat hoi nwéc, gidam
nhiét, c6 16p cutin day, déng mé 16 khi khac thuong, ré moc dai dé tim nuée. O
Xt lanh, cac dong vat dang nhiét thwong c6 bo long day; kich thwdc co thé 16n
so vOi cung loai; tai, dudi , chi giam kich thwéc; nhiéu m&. Bén canh thay doi
hinh thai, cac sinh vat & cac loai moi trrong con thay doi hoat dong sinh ly, sinh
héa, tap tinh dé chong lai nhitng yéu to bat 1gi ctia moi treong doi véi co thé.

Trong moi quan hé giita co thé va moi treong khong thé khong dé cap dén
vai tro ctia con ngudi da lam thay doi moi trrdng song cua sinh vat, dan dén tiéu
diét nhiéu loai sinh vat, thay doi sinh vat bang bién doi gen, phat tan cac sinh vat
dén noi s6ng mai.

I.4. Gioi han sinh thai, 6 sinh thai

Gidi han sinh thai 1a khoang gia tri xac dinh cia mot nhan t6 sinh thai ma
trong khodng dé sinh vat c6 thé ton tai va phat trién 6 dinh theo thdi gian. Trong
gidi han sinh thai c6 khoang thuan lgi va khodng chong chiu doi vdi hoat dong
song cua sinh vat.

Gidi han sinh thai caa mo6t nhan to sinh thai 1a 6 sinh thdi cua loai vé
nhan to sinh thai d6. Tuy nhién trong ty nhién, sinh vat chiu tac dong tong hop
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cta nhiéu nhan t6 sinh thai va t6 hgp cac gidi han sinh thai ctia cac nhan to6 sinh
thai lam thanh mét 6 sinh thai chung cua loai.

O sinh thai ctia mot loai 1a mot “khéng gian sinh thai” ma & dé tat ca cac
nhan t6 sinh thai ciia moi truong nam trong gidi han sinh thai cho phép loai do
ton tai va phat trién. O sinh thai cia mdt loai khac véi noi ¢ cta chiing. Noi &
chi 1a noi cu trd con 6 sinh thai bién hién cach sinh song cta loai do.

I1. Nhitng quy luat sinh thai co ban
I1.1. Quy luat gi¢i han sinh thai

Moi loai sinh vat c6 mot gidi han sinh théi dac trung vé moi nhan t6 sinh
thai.

I1.2. Quy luat tac dong tong hgp cia cac nhan to sinh thai

Tac dong cda nhiéu nhan t6 sinh thai sé tao nén mot tac dong tong hgp 1én
co thé sinh vat.

I1.3. Quy luat tac dong khong dong déu cia nhan to sinh thai lén chitc phan
song cua co thé

Cac nhan t6 sinh thai tac dong khong dong déu lén mot chitc phan song
cla co thé.

Moi nhan t6 sinh thai tdc dong khong giong nhau 1én cac chitc phan song khac
nhau va lén cing mot chitc phan song & cac giai doan phat trién khac nhau.



CHUONG 2: KET QUA NGHIEN CUU

I. Pac diém thich nghi ctia cac nhom thyc vat doi voi anh sang, nhiét
do va nuwéc
I.1. Anh hwéng cta anh sang dén kha ning thich nghi cia thic vat

Anh sang 1a nhan t6 sinh théi c6 vai trd vo cling quan trong trong ddi song
sinh vat néi chung va doi séng thuc vat néi riéng. Anh sang c¢6 anh huéng dén
toan bo doi song cua thyc vat: tiv khi hat ndy mam, sinh trwéng, phat trién dén
khi cay ra hoa, két qua rdi chét. Anh sang c6 vai trd chii yéu trong cac hoat dong
sinh ly cta thyc vat, dac biét la qua trinh quang hgp. La la co quan thuc hién
chirc nang quang hop, la co quan tryc tiép hap thu anh sang nén trong cac diéu
kién chiéu sang khac nhau, 14 c6 hinh thai va cdu tao giai phau khac nhau nham
thich nghi véi diéu kién chiéu sang do.

I.1.1. Hinh thdi cua la thich nghi véi dnh sdng

Nhitng thue vat thich nghi véi anh sang thwong co kich thwéce 1a nho, day,
mau sang luc. Mot so loai wa sang nhung diéu kién khi hau khac nghiét (nhiét do
thap) thi 14 thwong c6 hinh kim: Théng (Pinus).

O thuc vat va béng, 14 thuong c6 kich thuéc 16n, méng, mau xanh tham.

L4 lam nhiém vu bao vé thuong cé kich thwdc nhd, mau sac tuy vao vai tro
cua no.

Vi du: La phi lao dang vay; La dong trang dang vdy mau trang duc bao
quanh cu dong. Cac 1a nay khéng c6 mo6 quang hop ma cé nhiéu té€ bao sgi lam
nhiém vu bdo vé.

Déc diém hinh thai cda 14 cay thuy sinh:

Anh sang mit troi bi mét nwde chin lai nén phan 16n anh sang trong nudc 1a
anh sang khic xa. Nang lwgng anh sang trong nuwdc yéu hon trong khong khi do
mot phan anh sang khi chiéu vao mat nwéc bi phan xa lai khong khi. Do do,
trong nwdc ngdy ngin hon trén can. Anh sdng phan bé trong nwéc véi nhitng
mic do khac nhau vé cuwong do va tinh chat. Nhitng tia séng c6 dé dai buéc
song khac nhau nén dugc nuwdc hap thu khong déu nhau, dan dén mau sac la &
trong nudac thuwong phan hoa theo loai, 6 loai c6 mau do, mau tia, mau luc,...



a. Alternanthera reineckii 'rosaefolia’ b. Ammannia gracilis

Hinh 1. Mau sdc ld khdc nhau cta cdc loai thuc vdt thuy sinh

* Sy phan b6 khong déu cua cdc tia sang la nguyén nhan gay ra sw phan bé khac
nhau theo chiéu sau cta cac loai thyc vat & nwéc. Vi du : Phan 16n cac cay hat
kin, cac loai tdo luc phan bo rat nong vi chiing hap thu tia do6. Con tdo nau va téo
dé phan b6 sau hon nhd cé sac t6 phu ma ching hap thu dwgc nhitng tia yéu
tham xudng sau.

I.1.2. Gidi phau cua ld thich nghi véi dnh sdng

Tang cuticun (16p cutin): L4 cay wa sang co tang cuticun day hon doi véi cay
va bong (& biéu bi trén). Pac biét, nhém cay wa sang chiu han thi tang cuticun
rat day

DPo6i v6i loai wa sang dién hinh (bach dan, phi lao, xa ctr...) 1a nhitng loai
thich nghi vGi cuong do anh sang khodng 90% do chiéu sang toan phan thi
nhitng loai nay thuong cé nhiéu canh, tan la thwa, 14 hep, day, nhan béng. La
thuwong xép nghiéng dé 4nh sang trugt trén mat 1.

L4 cay wa sang thwong cé gan hinh mang va nhiéu, cay cang cao thi chiju tac
dong cua gi6 cang 16n, hé thong gan 14 cang phat trién, s6 lwgng 16 khi nhiéu
nham tang thoat hoi nwéc dé chong néng cho 1a. Lo khi thiwong nam thap hon so
vdi biéu bi.

MG gidu c6 nhiéu 16p, tham chi cé nhitng loai chi c6 m6 gidu (bach dan, go
téch ...).



DPoi v6i cay wa bong: Tan la day, nho (tan thwong co hinh thap). La thudng
xép xen ké nhau, mang gan cta la it, s6 lwgng 16 khi it (khoang 1/38 doi vdi cay
va sang). Vi tri cta 16 khi thwong nam ngang vdi biéu bi, c6 nhitng loai 16 khi
16i Ién (nam cao hon mat phang nam ngang cua biéu bi).

Mo giau kém phét trién, thwong mod giau chiém khodng 1/5 so véi mo
khuyét. C6 nhitng loai chi c6 m6 khuyét (vi du: son thuc).

Ham lwgng diép luc: cay wa bong c6 ham lwgng diép luc nhiéu hon cdy wa
sang. Theo Lubimenco: Ham lwgng diép luc ctia cay wa bong gap hon 2 lan cay
wa sang.

Vi du: La thong (cay wa sang, chiu han) c6 1,55g DL/1kg la tuoi.

La cay doan (cay wa bong) c6 4,4g DL/1kg la tuoi.

Tuy nhién, ham lwong diép luc a cua cay wa sang cao hon cay wa bong (bang
1).

Pac diém giai phau cua la cdy thay sinh:

+ Anh sang trong nuwdc yéu 1a nguyén nhan cta sy thiéu phan héa hay la
phan hoéa yéu cac dac diém giai phau cua 1a chim trong nwéc. La thuwong khong
c6é md gidu hodc mod gidu chi c6 mot 16p té bao rat ngan. Diép luc phan bo &
trong tat ca cac té bao biéu bi & ca hai mat cua 14, nhd dé ma ching st dung rat
tot lvgng anh sang yéu dé quang hop. Vi du: rong mai chéo.

+ Hé thong mo khong khi (m6 x06p) rat phat trién. Cac té bao trong phan mo
meém thit 14 khong xép sit nhau ma trtv nhiéu khoang trong chira khi, do do6 gitp
la nhe, dé n6i trén mat nwdc. Nhitng 14 ndam chim trong nwdc thi biéu bi cda 1a
c6 chiva diép luc. Vi du: rau mai cheo ...

+ Néu nhitng 14 n6i trén mat nwdc thi 16 khi chi c6 & mat trén, mat dwdi
khong c6: 14 sting, 1a cu du, nong tam ... Biéu bi mat dwdi cta 1a noi trén mat
nwéc khong bang phang, cé tac dung lam tang sy bam giit ctia 14 d6 trén mat
nuoc.

Mot so thwe vat mot 14 mam, trong cdu tric biéu bi cta 1a cé cau tric dac
biét tao thanh cac té bao chita nwéc & biéu bi trén. Khi trdi néng, nhd c6 ap suat
trrong nuwdc trong cac té bao nay sé lam mat 1a. Khi mt nwéc, cac té bao xep
xuong lam 14 xoan lai, do d6 lam gidm dién tich tiép xic cta 14 vGi anh sang, vi
vay ching con dugce goi la cac té bao van dong.

I.1.3. Anh huéng cia anh sang téi hoat dong sinh li cia thyc vat

Cuong do va thoi gian chiéu sang, thanh phan quang phd anh sang c6 anh
huwéng 16n t6i cac hoat dong sinh li cua cdy nhu: hoat dong quang hop, ho hap,
thoat hoi nwéc, ndy mam cua hat, ndy chéi va rung la...



Cay wa sang nhiét ddi c6 cuong do quang hop cao dwdi anh sang manh. Vi
du nhw cay mia, khong khi nao dat t6i bao hoa quang hop trong diéu kién ty
nhién. Cay wa bong c6 kha nang quang hgp & anh sang yéu va hé hap ciling yéu
dan, dam béo tiét kiém cac san pham c6 dugc t quang hgp. Cdy wa béng
thuong dat mic do bao hoa anh sang quang hgp & anh sang yéu, khoang 20%
cta toan b lwvgng anh sang. Duwéi anh sang manh, cwong do quang hgp 1a cay wa
bong yéu hon cdy wa sang, la do anh sang manh lam cho nhiét do 1a tang cao,
qua trinh thoat hoi nwéc 14 cay bong tang manh lam 14 mat nwéc, dan t6i quang

hop giam.

Cuong do ho hap cua 14 ngoai sang cao hon 1a trong béng. Cuwong do ho hap
cung vdi thoat hoi nuéc cao lam giam nhiét do cua la cay.

Thoi gian chiéu sang trong mot ngay cang dai thi cac cdy vung 6n déi (cay
ngay dai) phat trién nhanh, ra hoa sém, ngwoc lai phan 16n cay nhiét déi (cay
ngay ngan) néu kéo dai thoi gian chiéu sang trong ngay thi cay ra hoa mudn.

Bang 1. So sdnh dic diém cta ciy wa sdng va cay wa bong

Pac diem

Cay wa sang

Cay wa bong

Noi phan bo

Cady moc noi tréng trai hodc la
cdy c6 than cao, tan la phan bo &
tang trén cua tan rung....

Cay moc dudi tan cua cay
khac hodc trong hang, noi bi
cac cong trinh nhw nha
ctta... che khuat bgi anh
sang

Than cay

Cay moc noi tréng trdi c6 canh
phat trién déu ra cac huéng. Cay
thudc tang trén cda tan rung co
than cao, canh cay tap trung &
phan ngon.

Than cay c6 vo day, mau nhat.

Than cay thap phu thudc vao
chiéu cao tang cay va cac vat
che chan bén trén.

Than cay c6 vd mong, mau
tham.

La cay

Phién 14 day, c6 nhiéu 16p té bao
mo giau.

La cay c6 mau xanh nhat. Hat luc
lap c6 kich thuéc nho.

Phién 14 méng, it hodc khéng
c6 16p té bao m6 giau.

L4 cdy c6 mau xanh tham.
Hat luc lap c6 kich thudc
16n.

Cach xép la

L4 thwong nam nghiéng, nho do
tranh bét nhitng tia sang chiéu
thang vao bé mat la.

L4 ndm ngang
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Quang hgp, | Quang hgp dat mitc d6 cao nhat | Quang dat mitc d6 cao nhat
ho hap trong moi truong cod cuwong do | trong moi truong cod cuong
chiéu sang cao. do6 chiéu sang thap.

Cuwong d6 hé hdp cta 14 ngoai | Cwong do hd hip cta la
sang cao hon la trong bong. trong bong thap hon 14 ngoai
sang.

1.2. Anh hwéng cia nhiét do6 dén kha nang thich nghi cta
thuce vat

Nhiét do la nhan t6 cha yéu anh huéng dén su phan bo cua cac quan thé thyc
vat. Nhiét do lam anh hwéng dén cac qua trinh sinh héa cua té bao va cac to
chic trong co thé: anh hudng dén trang thai keo nguyén sinh chét, cac bao quan
khac ... Thyc vat khong cé kha nang ty diéu hoa nhiét do.

1.2.1. Nhiét do cé anh hwéng dén hinh thai va giai phau thyc vat

Nhitng thwe vat chiu néng thuong c6 14 nho, canh khang khiu, cy thap.
Tham chi 6 1a kim, 1a dang vay (po mu, sa mu). Kha nang chiu néng cua la ti le
thuan véi lvgng nudce tich hgp trong cay.

Mot s6 loai cay khac, bim bip, khi trdi nang 1a cudn lai mot phan va dé 16
mat dudi 1én. Mat dudi c6 nhiéu 16ng mau sang bac c6 tac dung phan quang, do
dé tia nang khong lam ton hai la.

Mot so thye vat bac cao c6 kha nang chiu duwge nhiét do dén 60°C nhu: réu,
xuwong rong ... Mot so thyc vat c6 kha nang chiu lanh rét tot: thong, pomu, samu
chiu dwgc nhiét d6 tir 60°C dén 70°C. Do do, cic loai nay thuong cé xu huwéng
thu nho dién tich 1a.

Nhiéu loai thyc vat rung 14 vao mua dong dé gitt nwdc cho cay: phugng,
bang, xoan ...

Mot s6 thue vat & trén ndi cao, 14 cdy ¢6 mau sac nham tang kha nang hap
thu anh sang va nhiét lwgng cho cdy. Than cay thap bé, gan nhw sat v6i mat dat.
Vi du: loai Lobenia moc trén vung nui cao cta Kenya (4500m so vGi muc nwGc
bién): ban ngay c6 14 xoe ra (la nho), ban dém 14 cup lai nham tranh mat nhiét do
tiép xtc vai thoi tiét.

I.2.2. Nhiét do c6 anh hwéng dén hoat dong sinh li caa thyc vat
Thye vat cé kha nang chiu nhiét d6 cao nhat dinh. Gidi han nhiét do cho
hoat dong song binh thuwong cua thye vat la vung nhiét do sinh ly. Nhitng cay c6
kha nang thich nghi v&i nguwdng nhiét do cao hon la nhitng cay chiu nhiét do
cao.
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Co6 nhiéu kiéu phan ng ty vé dac trung dé thich &ng véi diéu kién nhiét
d6 cao. Mo6i nhém cay c6 hinh thitc thich nghi déc trung véi nhiét do cao.

Doi v6i cay han sinh chiu néng thi hinh thitc pho bién la tang cwong qua
trinh thoat hoi nuwéc, kém theo tang hut nwdc dé diéu hoa noi nhiét cia co thé.
V@i cdy mong nuwdc cé dé nhét nguyén sinh chat rat cao nén kha nang chiu néng
cao. Nhiéu nhom cay chiu néng nho thay déi dac tinh vé cau tric Nguyén sinh
chat, thanh phan Nguyén sinh chat. Cac nhém cay cé ham lwgng cac phitc hgp
nucleoprotein, lipoprotein cao va bén vitng gitp cho cay chiu dugc nhiét do cao.
Pac biét @ nhom cay nay kha nang téng hop loai protein soc nhiét (HSPs-heat
shock proteins) manh, ham lwgng HSP; rat cao nén kha nang chiu nhiét rat cao
do cac loai protein nay cé thé chiu duwgc nhiét do cao.

* Poi vai thue vat thay sinh:

Ché d6 nhiét ¢ trong nuwdc thwong khong cé nhitng thay doi 16n. Bién do
dao dong nhiét do trong cac 16p nudc trén cung cua dai dwong khong qua 10-
15°C, & cac vue nwde noi dia dudi 30°C. Cang xudng sau nhiét d6 nwdc cang on
dinh.

Soéng trong moi trwong cd ché do nhiét twong doéi on dinh nén cac loai
thue vat & nwdc co ché do nhiét hep hon cac thye vat ¢ trén can. Cac loai chiu
nhiét rong thuong gap & cac khu vuc nwdc nho ndi dia hodc cac vung trieu &
nhiét do cao, noi co6 giao dong nhiét theo mua, ngay va dem kha 16n.

Nhiét d6 it thay do6i va thap la moi tredng wu thé cho sy sinh trwdng cta
cdy ¢ nudc. Hinh thitc pho bién la ndy choi nhv & Béo Tam, Béo Cai, rong mai
cheo.

Nhiét do0 moi trwong cé anh hwdng rat manh dén hoat dong quang hgp va ho
hap cna thuc vat. Cay chi quang hop tot & 20 — 30°C. Cay ngirng quang hop va
ho hdp & nhiét do thap qua (0°C) hodc cao qua (hon 40°C).

Trong diéu kién d6 am khong khi thap, nhiét do khong khi cang cao, cay
cang thoat hoi nwéc manh.

Nhiét d6 anh hwéng t6i qua trinh hinh thanh va hoat dong cua diép luc. O' 14
cdy ca chua, nhiét do thap (13°C) hat diép luc it va nhé, & nhiét do t6i thich
(21°C), 14 ¢6 nhiéu hat diép luc, & nhiét d6 cao (khoang 35°C), 14 vang da dan
dén diép luc bi phan huy.

Khéa nang chiu dung nhiét do bat 1gi cia cac co quan khac nhau cta cay
khong giong nhau. La la co quan chiu anh hwéng manh nhat. Trong nhitng giai
doan phat trién ca thé, yéu cau nhiét do moi trwong cling khac nhau. Hat ndy
mam can nhiét do am hon khi ra hoa, ltic qua chin cay can nhiét do méi truong
cao nhat.
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1.3. Anh hwéng ctia nwéc dén kha nang thich nghi cua thuc vat

Nuwdéc la moi treong song cda nhiéu loai thyce vat, la thanh phan khong thé
thiéu trong co thé thyc vat. Nwdc tham gia vao cac qua trinh sinh li, sinh hoéa va
cac qua trinh téng hgp cac chét hitu co.... Ché do nudc ctia cac loai thuyc vat
cling anh hwdng dén hinh thai, gidi phau cta thuc vat, dén sy phan chia cac
nhom thuc vat:

I.3.1. Nhom thyc vat wa nuwéc

Thwong gap ven ho, ao, bo ruong, dwédi tan rirng mwa nhiét dgi. Bugc chia
thanh:

e (Cay wa am chiu béng (thwong gap & ritng muwa nhiét déi, cac chan
nui da voi, b sudi. Vi du: thai lai, rdy, van nién thanh...).

e (Cay wa am wa sang (thwong gap & cac dong cé cé nguon nuwdc, bo
ruong, bo song. Vi du: cac cay ho Lua, Coi).

Nhitng loai nay thuong c6 14 hep, mé giau phat trién, do séng trong moi
treong am, bdo hoa vé nuwdc nén ca hai mat déu c6 16 khi. Hé thong mo6 khong
khi phat trién (ca trong la va than). M6 nang d& kém phat trién. Tang cuticun &
nhitng 1a chim trong nwdc khong con. Mat trén cua la pha mot 16p sap khong
thdm nwdc. Lo khi nhiéu, phan thit 14 khong phat trién (m6 gidu, mé khuyét
khong phat trién) nhung cdy van sinh tridng do than chita nhiéu mé mém co
diép luc. Ap sudt thdm thdu cta dich t& bao khong 16n: 6-14atm (& sa mac
khoang 35atm).

[.3.2. Nhom thyce vat chiu han

Thwong moc & doi nui thap, noi c6 diéu kién khé han. Vi du: sim, mua ...
hodc nhitng cdy moc & vung bai cat ven bién chiu tac dong cia anh sang manh
va gi6 nhiéu. Nhém cdy han sinh cé nhitng dac diém thich nghi v4i moi truong
kho han.

Trong nhom cay han sinh c6 4 hinh thttc chiu han khac nhau:

Cdy mong nwéc : 1a nhom cay vira chiu han vira chiu néng rat cao, cé
thé song trong ving cé khi hau kho néng kéo dai. Hinh thitc thich nghi véi han
han cia nhom cay nay la tiéu giam 14, ré cay lan rong, du trit nuwdc trong cay, 16p
cuticum trén 14 day gidm thoat hoi nuwéc, dd nhét cao va st dung nwdc tiét kiém.
Mot s6 cay chi m@ khi khong vao dém (cay CAM).

Cdy nira han sinh: La nhém cdy chiu han trung binh. ddc diém chinh
cia nhém cady nay la bo ré phat trién dé hut nwdc manh. Thoat hoi nwdc cling
xdy ra manh. Do nhét khong cao.

Cay han sinh thuc: La nhom cay c6 kha nang chiu han cao. Cay han sinh
thuwc c6 do nhét nguyén sinh chat cao, ap suat tham thau cao, tinh dan héi cta
13



nguyén sinh chat cao, qua trinh thoat hoi nwéc yéu. Stt dung nudc tiét kiém la
nhitng dac diém gitp nhém cay nay chiu han t6t.

Cay khong diéu tiét ché do nuwoc: 1.a nhém thue vat ¢ 16i song dac biét
thich nghi vGi ché d6 nuwéc trong moi treong. Khi khé han nhém thye vat nay
song & trang thai tiém sinh hay song ngam. Khi gap mwa méi truong da nuwdc
chiing tién hanh moi qua trinh sinh tredng, phét trién manh mé va nhanh chéng
két thic vong doi

* Pac diém thich nghi vé hinh thai, giai phau la cia nhém thyc vat chiu
han:

e (Cay chiu han, wa sang, mong nuwdc: Vi du: cac loai xwong rong: 14 nhd,
chi ton tai trong thoi gian ngan (khoang vai thang) sau dé tiéu giam chi con lai
cac 1ong hoa citng (thwong dugc goi la gai). Cac cdy trong ho Hanh, ho Thau
dau, ho cay 14 béng: 1a thwong c6 biéu bi va tang cuticun day; mo nang d& va
mo dan kém phat trién nhung mo6 chita nwéc lai rat phat trién; thwong cé 16 khi
nam thap hon so vdi biéu bi, ban ngay thwong dong va chi mé khi can thiét
(chiéu t6i va sang sém) nham chéng lai sy mat nuwdc. Nhom nay c6 kha nang gity
nuwéc rat tot nhwng sinh trwdng lai rat cham, chi tiéu thu khoang 27-28% lwong
nuwdc; cd kha nang chiu dugc nhiét do cao, nhiét do méi treong cé thé tdi 60-
65°C van ton tai.

Nuéc dugc lvu trit trong cay mong nudc 6 moi treong kho han cling thich
nghi ti vé vGi dong vat khat nuwéc sa mac. Hau hét cac cdy mong nwdc cé gai
doc, mot so cay phat trién trong diéu kién kho tiép can hodc nguy trang kin, hoa
nd vao ban dém, hinh thai nhv mot cay kho... Hau hét cac cay sa mac hang nay
mam chi sau con mua, sau d6 hoan thanh chu ki sinh san nhanh. Hat cia n6 chiu
nhiét va kho han cho dén mua mwa sang nam tiép theo.

e (Cay chiu han, wa sang, 1a cttng: cay ho Lia, mdt so it loai cia ho Pau, ho
Ca phé. La thuong c6 dién tich 14 nho, c6 16ng mau trang (han ché sy tén thuong
khi cwong do chiéu sang qua manh). M6 nang d& va mo dan phat trién: ngay
dwdi biéu bi 1a hé thong m6 nang dd, s6 lwgng bé dan rat nhiéu, moéi boé c6 mo
citng bao ngoai. O biéu bi thinh thoang c6 nhitng t& bao kéo dai ra chita nuéc
hinh ré quat. Pac biét ho Tric dao c6 16 khi nam & phan biéu bi dwdi 16m sau
vao thit 1a. Dwéi biéu bi thwong c6 cac té bao ha bi, c6 y kién cho rang, nuwéc &
ha bi c6 thé cung cap cho cy khi thiéu nwéc. O cdy tric dao, ha bi c6 ca & hai
mat 1. Trong m6 mém thit 14 chu yéu la m6 giau, mo khuyét it xuat hién. Nhom
nay chiu dugc sy mat nudc kha cao (mat 25% lwgng nuwdce cta co thé cay van co
thé song, trong khi rat nhiéu loai chi can mat 2-5% lugng nuwéc 14 da bi héo), kha
nang thoat hoi ndc manh nham dam bao cho 14 khong bi d6t néng.
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I.3.3. Nhém thuc vat trung sinh
Song trong diéu kién binh thwdng, khong qua nhiéu nwéc, khong chiu han nén

kha nang phan bo rong, 1a cé kich thwdc trung binh, biéu bi twong doi nhiéu va
c6 thé phan bo & ca hai mat cda 14, thwdng nam trén cing mat phang nam ngang
v&i biéu bi. M6 gidu va m6 khuyét phan héa rd rang. Biéu bi va cuticun méng,
mo dan va mo6 nang d& phat trién binh thwong. Kha nang diéu tiét thoat hoi nuéc
khong cao nén cay trung sinh dé bi mat nwéc va héo nhanh khi kho han.

I.3.4. Nhom thuyc vat thuy sinh

Su thich nghi cua Id: Nhitng 14 noi trén mat nwdc cé ciu tao hai mat 14

khac nhau, madt trén thuwdng c6 mau xanh luc, c6 nhiéu 16 khi, con méat dudi cia
1a khong c6 16 khi va thwong c6 mau nau hodc sam. Cac 1a nam trong nuwdc dai,
phién hep, udn theo lan nwéc hodc cé dang soi, tua,...

Hinh 2. M6t s6 c6 bién

Thuyc vat thuy sinh dugc chia lam 3 nhom:

1.3.4.1. Thuc vat ngoi léen mdt nué'c

* P06 la nhitng loai thwe vat ma co thé c6 ré moc trong bun day va
mot phan co thé vion 1én khéi mat nuwde.

* Chiing ¢6 s6 Iwgng 16 khi nhiéu hon so véi cay ¢ can. Cay & can
thuong c6 khoang 100-300 16 khi/Imm? thi & thyc vat ngoi trén mat nwdc
chi riéng mat trén cua 1a da c6 400 — 600 16 khi trén dién tich twong tu.
Ngoai ra chiing la nhitng cay wa sang vi vay ma c6 1a to dé tang cuong
dién tich tiép xtc vdi anh sang mat trdi, con cac co quan sinh duwdng &
trén madt nwdc thi mang ddc tinh cda cay wa am.
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* Ré cnia cdy song ngoi trén mat nwdc phat trién yéu cé tac dung
giit thang bang cho cdy khong c6 16ng hit va chép ré chong rai khoi ré
(béo Nhat Ban, beo Tam).

* Cac loai nay thuong c6 mé khi phat trién cing nhw nhiéu khoang
gian bao 16n, & mot s6 loai chiém t&i 70% thé tich ctia cay. Nho vay,
khong khi thu nhan dwgc ¢ nhitng phan trén c6 thé chuyén xudng dén ré.

* Cac loai thyc vat ngoi tréen mdt nwdc nhu Cyperus pinosus,
Limnophyla heterophylla (hinh 3)

Hinh 3. Limnophyla heterophylla

1.3.4.2. Thurc vat co Id noi trén mdt nuo'c

D6 la nhitng loai thue vat ¢ ré chim trong bun va c6 14 trai noi trén
mat nuwoc.

* Ching cé mot s6 cau tao thich nghi riéng nhw & Trang hay rau
mac, trong biéu bi cta 14 va cudng 14 c6 cac té bao dac biét goi la “chan
nuwdc”, cé hinh dang khac té bao biéu bi va vach dé tham nuwéc hon. Trong
biéu bi dwédi cta 14 n6i cia cac cay trong ho nhw sen, sting c6 té bao tron
“giac mut” (Haustorium), ngoai ra chung con c6 cac bong dugc thanh lap
dé chtta khi.

* Trong than va l1a c6 cac té bao da phan nhanh, nhat la cac phan &
phia trén nhv la beo nhat ban, la trang lam nhiém vu nang dd. Ngoai ra
trong than thuwong c6 mo khi phat trién cling nhw nhiéu khodng gian bao
16n, & mot so loai chiing chiém dén 70% thé tich cta cay. Nho vay khong
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khi thu nhan & nhitng phan trén mat nwéc c6 thé chuyén xuéng dén ré nhw
0 sen, sung....

* La cdy noi trén mat c6 lwgng 16 khi khac nhau (mat trén cua 1a c6
rat nhiéu 16 khi con mét dwdi thi khéng cd), mau sac cling khac nhau (mat
trén thwong c6 mau xanh luc, mat dwdi c6 mau nau hodc mausam).

* Nho sy nang d& trong mdi treong nwdc ma nhiéu loai & nudc co
kich thwdc 16n nhe tdo tham, mot loai tdo ndu ¢ Thai Binh Dwong c6 thé
dai dén vai tram mét, nang 40 — 60kg hodc nhuv cay nong tam, song & ao
hé Amazon vung Nam MY c6 14 hinh tron néi trén mat nwdc dwong kinh
1,3m, nang 35 — 50kg, thanh cao ttr 30 — 40cm (hinh 4).

Hinh 4. Cdy nong tdm ¢ Amazon

* Nhitng cay vira c6 1a néi vira c6 14 chim trong nuwdc thi kich thuwdc
la chim thwong bé. Vi du: cay rau mac c6 la trong nwéc dai 40 — 250 cm,
rong 4 — 32cm. trong khi la viron 1én trén mdt nwéc dai 3,5 — 8,2 cm, rong
2,4 cm.

* Mot s6 loai thyc vat c6 1a ndi trén mat nwéc nhw Nymphoides
cristata, Potamogeton cristatus.

1.3.4.3. Thuc vat chim trong nué'c
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* Nhu cac loai Hydrilla verticilata, Aponogeton madagascariensis
(Hinh 5 ) co thé thich nghi véi 16i song chim nén thuwdng c6 1a hinh kim,
hinh dai hodc 1a phan thuy manh, thwong phan bé & d6 sau t 0,2 — 3,3m.

* Mot s6 loai c6 la rat dai, phién hep nhw rong moéc chéo, sy thu
hep cua phién 14 c6 tac dung tranh bét Iwc dong chay.

* Cdy song chim cé than dai, manh, 14 méng nhu cac loai thudc chi
rong liéu, hodc chi thuy nhiéu sgi.

* M0 co phat trién yéu vi co thé thyc vat dwgce nang do trong moi
treong nuwdc. Cac yéu to co hoc tap trung ¢ phan trung tam vi vay chiu
dugc sy uén lwgn cta dong chay.

a. Aponogeton madagascariensis b. Hydrilla verticillata
Hinh 5. M¢t s6 loai thuc vdt chim trong nuéc ngot

* Cac la ngap c6 mé6 dau phan hoéa yéu hodc khong phan héa do anh sanh yéu, vi
vay & nhiéu loai 14 c6 do day kém. Dac biét trong té bao biéu bi c6 diép luc dé
tranh thti quang hgp trong diéu kién anh sanh yéu. Vi du & rong mai chéo va
ngoai ra, mot so6 loai con cé cac sac t6 phu dac biét khac dé cé thé hap thu nhitng
tia sang yéu 6t chiéu xudng sau nhw cac tia vang, luc, tia hong ngoai... vi vay
ching cé thé song ¢ do sau khoang 100m.

1.3.4.4. Nhém thuc vat ngdp nué'c dinh ki
La céc loai cay song trén dat bun ¢ doc bd séng, ven bd bién, viing ctra song
chiu tdc dong cuaa thuy triéu, hang ngay bi ngdp nudc dinh ki. Cac loai nay
thuwong cé 14 cing, 16p ha bi phat trién, doi khi 14 day 1én do c6 m6 chita nwéc
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phat trién. Lép ha bi va mé nuwéc c6 tac dung dy trit nwéc lam gidm nong do
muoi trong 1a (hinh 6 ).

Hinh6. Cdy mam den (Avicennia oficinalis)

Ré cua cdy ngadp nudc dong vai tro quan trong trong hap thu cac chat dinh
duGng va nude. Trén bé mat ré thuwong gidm manh, ké ca cac té bao 16ng hit cda
ré cling thiéu hodc giam hoan toan, chitc nang chinh cua ré la gitt cho cay virng
chdc trong moi treong nuwde. Ré trén mat dat (hodc & vung thiéu 6xy hodc thiéu
nuwdc) co thé hoat dong binh thwong trong moi treong hiéu kh. Vi du ré chong &
ritng ngap man c6 nhiéu 16 khi nho la “ré khong khi” gap pho bién & cdy mam
den (Avicennia oficinalis) trong ritng ngap man (hinh 6). Nhitng ré chinh nho
l1én khéi mat bun va tiép xtc trong thoi gian thuy triéu thap. Loai thit ba & cay
vet du (Bruguiera gymnohiza) c6 “ré dau goi” tir lau dugc cho la quan trong
trong viéc trao doi oxy.

Ngoai ra thie vat con c6 mot s6 dac diém thich nghi khac véi nwéc:

Chéi nhanh choéng tdng truong: Trong diéu kién ngdp nuwdc, mot s6 loai thao
moc va than go moc cho6i trén mdt nwdc mot cach nhanh chéong dé tao diéu kién
thuan lgi cho trao doi khi.

Goc va 16 khi & thdn phi dai: Phi dai la sy m& rong cia mét co quan ma
khong c6 sy gia tang vé s6 lwgng cua cac té bao cau thanh. Vi du nhw banh goc
la sy gia tang duwong kinh tai cac goc than cta than cdy ngdp man nhw cay trang
(Kandelia candel) va nhiéu loai cay khac.

Thich nghi sinh sdn: Loai ma hat giong c6 thé ndy mam va phat trién trong
diéu kién ngap nuwdc it canh hon nhw cay lia. Kha nang ctia hat giong dé ton tai
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trong thoi gian dai ¢ diéu kién ngap nuwdc khi bi chon vui trong 16p dat da tram
tich, dang tiém sinh. Han han thwong xuyén tiép xuic vdi bé mat dat va nhitng
hat gidong con song sét c6 co hoi ndy mam, thich nghi dang nay gap & cay bach
nuwdc (Cupressus sempervirens) cay Tupelo (Nyssa aquatic).

Thuwdng xuyén ngap lut c6 thé dan dén viéc phat tan hat giong, néu nhitng
hat giéng troi noi va tranh ngdp nwdc. Ching c6 thé troi ndi trong nuwdc cho dén
khi gap diéu kién thich hgpsé ndy mam. Mdt so thyc vat c6 thé tri hoan ra hoa
hodc gidm toc do trwdc cac tran 1, hodc thic day ra hoa trong thoi ky kho han.

II. Pac diém thich nghi cia cac nhém dong vat doi véi anh
sang, nhiét d¢ va nuwéc

I1.1. Anh hwéng cia anh sang dén kha nang thich nghi cia
dong vat

Dboi v6i dong vat, cadc nghién citu vé anh sang trong gidi han quang pho
cho thay néu han ché phan nao dé trong quang pho anh sang c6 thé dan dén con
vat kém moc long, mac cac bénh vé da, 16ng xoan, cut dudi va viém co tim. Mat
khéc, anh sang c6 thé anh hwdng dén cac tap tinh hoat dong cia dong vat, mot
sO trd nén hung hang va dé bi kich dong. Céac nghién citu vé tré em trong cac
treong hoc, noi cé rém civa han ché anh sang quang phé huynh quang, tré hiéu
dong, it chu y va suy dinh dudng.

Xét vé phia canh nhiét, anh sang Mat troi tac dong vao dong vat theo
nhiéu cach khac nhau. Tuy loai dong vat ma ching chiu tac dong cia anh sang
Mat troi khac nhau. Bong vat mau lanh c6 thé tang nhiét do co thé khi tiép xtc
v6i anh sang Mt troi. Tritng €ch phia trén c6 mau sam lam tdng kha nang hap
thu nhiét dé phat trién, ngwgc lai ¢ phia dwdi cta tritng c6 mau trang it hap thu
nhiét cia anh sang Mat trgi. Nhiéu loai than lan khi chui ra khoi hang rat cham
chap vao bubi sang s6m & vung sa mac, sau khi hap thu nhiét tir &nh sang Mat
troi ching tré nén nhanh nhen va tranh thu san moéi. B6i véi dong vat dang nhiét
(chim va thi), ching thwdng mat nhiét khi tiép xic v4i anh sang Mat trdi bang
cach d6 mo hoi va thd gap. Vi vay, & vung nhiét déi, cac loai chim va tha
thwong hoat dong manh vao bubi sang s6m va chiéu t6i, tranh néng do anh sang
Mat troi vao gitra trua.

Anh sang c6 thé anh hwéng dén mau sic, co quan tiép nhan anh sang, dén
cau tao cua dong vat,...

I1.1.1. Thich &tng vé mau sac cua dong vat véi anh sang
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Su thich nghi vé dac diém tap tinh hodc thé chat ctia con vat c6 thé trg
giup no ton tai trong moi treong. Nhitng dac diém nay thudc ba loai co ban: Cac
bd phan co thé, 16p vo bao phu va tap tinh. Khi nhin vao mét con vat cé thé thay
ngay su thich nghi vé kha nang kiém an, ty vé, mau sac, ... Pong vat cé nhitng
ddc diém thich nghi chung va thich nghi riéng ctiia nhém. Trong dd, mau sac phu
hop véi moi treong dé che gidu co thé thanh cong hon ca va dé thay nhat, con
hinh théi co thé thwong nghiéng vé thich &ng vat ly (hinh 7).

Hinh 7. Tac ké dubi la & Mantadia, Madagasca (theo Daily Mail online, 2012)

Nhitng con ong phan biét duwgc quang pho anh sang Mat troi véi 4 loai
mau: Mau do va mau cam, mau xanh la cay va xanh dvong, xanh duwong va cuc
tim, xanh 14 cay va xanh. Kién dinh hwéng bang vi tri ctia nguén sang, néu st
dung gwong dé phan chiéu anh sang léch di, ching thay doi huwéng di chuyén
theo nguon sang léch cua guong.

Cac thich nghi vé mau sac phai néi dén soc 16ng la mét trong nhirng bién
thé ciia nguy trang. Soc long thii trong nhiéu treong hop giip dong vat hoa dong
v&i moi trvong cua nd, nhat la dong vat san moi an minh tién sat con moi. Soc
long thi nhw & duong soc ctia hé giip ndé phu hgp vdi tham thyce vat xung
quanh, 1am cho né gan nhw vo hinh véi cac loai dong vat khac. O chén hai
(Mephitis mephitis), cac soc 1ong nhuw mot canh bao cho dong vat an thit khac va
dugc coi nhw mot co ché can cho tu vé.

Cac dom 16ng thu cling twong tw nhu soc 1ong, cha yéu st dung dé nguy
trang. Nhiéu loai thd c6 dom 16ng, song trong rirtng cé nhiéu cay c6i ram rap nhw
loai bdo d6m M¥ (American leopard) c6 b 16ng dom hoa trén véi cac 16 nho
cda tia nang trong ritng mua nhiét déi, tao thanh hiéu ng rat giong véi long bao
dom. Béo tuyét ciing la dong vat c6 bo 16ng trang vdi diém den dé an minh gitta
cdy va tuyét. Da tac ké hoa c6 nhiéu 16p, cac té bao sac t6 dwdi da cho phép no
c6 thé thay d6i mau sac theo mau sac ctia méi treong xung quanh.
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Mau sac cda cac loai chim 16ng vii ciing la dac diém dang lwu y. Cac loai
chim v&i mau sac s& & cac rirng mwa nhiét dgi c6 thé la vi du dién hinh cho 16p
che pht co thé. Mau sac sac s& c6 y nghia cho nhiéu muc dich bao gém céa nguy
trang, tw vé, tim kiém duc, cai,... Vet dudi dai cé bo 16ng vii nhiéu mau & ring
mua nhiét déi cé thé an minh trong tham thyc vat va mau hoa sdc s&. Con cong
dyc stt dung mau 16ng ruc rd dé thu hiat ban tinh, ngugce lai cong cai mau 16ng
kém sac so.

Mau sac giong moi tredng pho bién ¢ con trung, nhiéu loai c6 mau giong
14 cdy, tham chi trén dé con rd cac gan la nhw bo 14 (Phyllium), hay co thé giong
nhw mét canh cay khé nhw bo que (Phasmoptera). Thue chat cda hién tuwgng nay
la nguy trang co thé vdi moi tredong xung quanh chong lai ké san moi.

Anh sang anh hwong dén mau sic cia da ngudi. Néu anh sang Mt troi c6
tac dung co dinh canxi thong qua vitamin D thi bitc xa cac tia cye tim (UV) va
cac tia hong ngoai (IR), vdi liéu lwgng cao lai c6 hai cho da. Nhw & nguwoi, cac
tia bitc xa UV (cac tia cyc tim gom ba loai bitc xa UVA, UVB va UVC) nguy
hiém nhat, tuy nhién thwong bi can lai bdi tang ozon (Os). Chinh sy bitc xa
manh cta cac tia cyc tim dé lai trén da gidng nhu vét bong. Bé chdng lai hién
twgng nay, 16p biéu bi thuong sinh ra 16p keratin qua mitc lam cho da day 1én,
mat do sang va san sui. D6i khi da con bi pha 16p ndm nau hodc den, giam do
dan hoi cta da. Tinh trang 1do héa s6m cta da la hdu qua tat yéu caa nhitng lan
phoi da dudi anh sang Mat troi qua lau, cac tia UVA, UVB xuyén qua da dén
tan 16p chan bi va lam huw hai té bao.

Ciing ti* bitc xa ctia anh sang Mat trdi, cac gia thuyét vé nguon goc mau
da khac nhau cua loai nguoi cling dwgce hinh thanh. Nina Jablonoki (2000) cho
rang, mau da cda loai ngwdi bat nguon tir ba yéu t6: da, anh sang tia cwe tim va
cac vitamin. Cau chuyén bat dau tir Chau Phi, khodng 2 triéu nam trudc, khi cac
thanh vién dau tién cua giong Homo bat dau di chuyén ti trong ritng xuéng cac
vung thdp hon dé md rong tim kiém thitc an. Nhitng ngudi dau tién cta loai
Homo sapiens cé 16ng phua khap nguwdi lam cho nhiét ctia co thé tang 1én do
thoat nhiét kém. Nho sy bién do6i cta di truyén, mot s6 nguwoi dugce sinh ra véi
16ng it hon va séng sét. Chon loc ty nhién qua hang ngan thé hé va co thé nguoi
da it long & nhitng ving khong can thiét, tao ra da tran va cac tuyén mo hoi. Do
do6 gitp cho co thé nguwdi thoat nhiét, tao ra mot 1gi thé tién hoéa cho con ngudi
c6 hiéu qua hon trong hoat dong song.

Su di cu t0 tién loai ngwoi khoi chau Phi khoangr 80.000 nam truéce, di vé
phia Bac va Nam cua dwong xich dao da tiép xtic véi anh sang cuc tim. Melanin
la m6t thanh phan trong da hoat dong nhw mot loai “kem chong nang” tw nhién,
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che chan tac hai caa tia UV. S6 lvgng melanin trong da quyét dinh sac t6 mau
da, lam cho da sam mau khi c6 nhiéu va nhat mau khi cé it. Vi vay, mot lan nita
chon loc ty nhién lai cho phép di truyén cac gen sang mau. Diéu nay ciling giai
thich loai ngudi ¢ vy do thap c6 mau da sam hon ngwoi ¢ vy do cao.

I1.1.2. Thich tng vé cau tao cia dong vat vdi anh sang

Anh sang Mit troi cung cap ning lwong mang dén sy séng cho sinh vat,
nhung cling c6 thé giét chét sinh vat bang cach lam kho da va dét chay cac té
bao dwédi da. Cay chiu bong khi dwa anh sang manh c6 thé 14 bi chay, dong vat
trén can cling vay, phai thich &ng v&i anh sang Mat troi va chi c6 cac loai phu
hop nhat song sét. Cac dong vat trén can tw bao vé minh bang 16ng hay 16ng vi,
bang da khong tham hay da c6 mau duc dé bao vé da khoi bi chay nang.

Thich &ng cia dong vat trong hang: Nhiéu loai dong vat trong hang dong
da chuyén qua sy chuyén doi dé thich nghi v&i moéi truong xung quanh. Mat
hoan toan tiéu bién, mau sac khong con quan trong nita, nhitng dong vat nay
thich nghi vGi cudc song khong nhin thdy. Vi vay cac dong vat trong hang,
khong can nguy trang, chiing phat trién cac co quan cam giac dao dong hoac
thay doi ap sudt, mui vi. Nhw & ca mu (Hemioemacheilus hyalimus) song hoan
toan trong bong t6i cua hang dong, hay cua mu (Anomalifons lightana) song
trong nén day cta ritng ngdp man & do sau t 20 dén 30 cm, mat bj tiéu giam
(hinh 8).

Hinh 8 .Ca mu (Hemioemacheilus hyalimus) trong hang da ¢ Trung Quéc

I1.2. Anh hwéng cia nhiét dé dén kha nang thich nghi cia dong
vat
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Nhan t6 nhiét da tac dong vao mitc do t6 chirc khac nhau ctia dong vat.
Nhiét d6 tac dong dén cac hé co quan cta dong vat nhw tuan hoan, hé hap, bai
tiét, than kinh, tiéu héa, sinh duc, van dong,... Nhiét do moi trwong tang doi vai
mot s0 dong vat lai lam gidm lwgng thitc an, anh hwdng dén vi sinh vat & da co
c6 kha nang tong hop phitc hgp vitamin B, axit amin va axit béo ctia dong vat
nhai lai. Ngoai ra, nhiét do tang con lam gidm lwu lvgng mau vao biéu mé da cé
(Hales va cong s, 1984).

Mat khac, moi tredng c6 nhiét do va do am cao la nhitng yéu t6 chinh gay
anh huwéng dén sita ctia dong vat c6 vi. Khi nhiét do moi trwong tang, co thé
phai tap trung lam mat dé giam nhiét (tiét mo hoi va tang nhip thd). b6 am cao
cling lam gidm hiéu qua bay hoi lam mat co thé, gia tang nhiét anh hwdng dén
san xuat sita, ty 1€ sita béo, sita protein cling gidm do cang thang nhiét. Lam mat
gia suc @ nhiét do thich hop lam tang tiéu thu thitc an va san xudt sita. Cac
nghién citu cua Ulberg va Burfening (1976) ciling cho thay sy gia tang nhiét do
co thé me gdy ra giam ty 1é mang thai & gia stc.

Yéu to nhiét ciling la yéu t6 can cho hoat dong ctia co va than kinh hoat
dong. Khi nhiét do moi treong cao qua hay thap qua da gay ra té liét doi vdi co
va than kinh, thidu oxy, réi loan cdc qué trinh thai ba. O tré con khi bi sét cao
thuwong gay ra hién twgng co giat, vi thé bang moi cach can ha nhiét cua co thé
giam tai bién do s6t cao. O cd 16 (Anabas testudincus) nwdc ngot khi quéa lanh
gay hién twgng “céng”, nwdc qua nong goi la “say nang”, khi d6 ching 1o do,
khong chay tron dugc.

I1.2.1. Co ché diéu hoa nhiét do ¢ dong vat

Tt y nghia quan trong ctia nhan t6 nhiét do doi vdi sinh vat néi chung va
dong vat ndi riéng, viéc can gilt cho co thé c6 nhiét do thich hgp la van dé song
con cua dong vat. Xu hwéng chung ctia cac dong vat la giit nhiét do co thé trong
gidi han nhat dinh, co thé phai thay doi nhiét do theo nhitng thay doi nhiét bén
ngoai. Qua trinh sinh nhiét va mat nhiét & tirng bé phan cia co thé khac nhau,
mdc du co quan tuan hoan cé xu huéng mang lai nhiét do trung binh & cac bd
phan.

Co thé phan biét nhan t6 nhiét vdi cdc nhom dong vat:

Pong vat dang nhiét — sinh vat ndi nhiét (Endotherms) tao ra nhiét cia n6 thong
qua qua trinh trao doi chat, con dwoc goi la dong vat “mau néng”. Nhiét do co
thé cia no it bi anh hwéng ctia nhiét d6 méi treong.

Pong vat bién nhiét — sinh vat ngoai nhiét (Ectotherms) st dung cac nguon nhiét
tir bén ngoai dé diéu chinh nhiét do co thé cua no, dugc goi la dong vat “mau
nong”. Nhiét d6 co thé cta né ciling thay doi theo nhiét ctia moi treong.
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Xu hwéng chung cua dong vat la giit cho co thé c6 nhiét do nam trong
gigi han ton tai, vi vay ching phai diéu chinh bang thu va mat nhiét.

I1.2.1.1. Co ché diéu nhiét cia dong vat bién nhiét

Phan 16n cac loai dong vat nhw C4, Lwdng cw, Bo sat, Pong vat khong
xuwong séng st dung ngudn nang lwgng bén ngoai dé diéu chinh nhiét do cta co
thé (sau dé thic day cac qua trinh sinh hoa dé gidi phéng nang lwgng bén trong).
Ching da van dung cac nguyén tac vat ly vé hap thu nhiét va thoat nhiét, ciing
vOi cac tap tinh tranh nhiét do cao trong moi treong nong va tim nhiét do cao
trong moi treong lanh. Bong thoi sit dung cac wu thé vé kich thudce co thé, hinh
dang va mau sac dé han ché nhitng tiéu cyc cta nhiét d6 moi truong doéi vdi co
thé.

Oliver Pearson (1954) da nghién citu vé loai than lan Liolaemus
multiformis phat trién manh trong moi treong lanh. Loai nay song ¢ day Andes
cia Nam MY trén d6 cao 4.800m. D3y ndi nay lanh quanh nam, nhiét d6 budi
sang thdp — 50°C. Ban dém loai thdn lan nay trong hang, nhiét d6 co thé khoang
2,5°C. Vao moi budi sang, né thidng bam vao cdy, tranh tiép xic voi da dé giam
ton that nhiét. Khi Mat trdi 1én, chiing phoi minh vé phia Mat trdi dé nhan bic
xa, dong thoi co thé no cling dep lai dé giam tiép xtic véi gié va tranh ton that
nhiét bang do6i Iwu, mau cta no cling sam dé tang toc do birc xa khi phoi nang.
O. Pearson thay rang, sau khi phoi nang, nhiét d6 khong khi sau 1 gio ta ng
khoang 1,5°C, nhiét do co thé cua chung tang 1én ky luc, dat dén 33°C, tic la
hon 30°C so véi khong khi xung quanh. Nhiét do khong khi ban ngay tiép tuc
tang, than 1dn duy tri mot nhiét do co thé dao dong quanh nguwdng 35°C.

O chau chadu Camnula pellucida ciing c6 nhitng nét doc dao vé diéu chinh
nhiét do co thé c6 ca sy két hgp véi noi nhiét. Caruthers va dong nghiép (1972)
cta ong da nuoi Camnula pellucida,theo d6i n6, cac tac gia nhan thdy ching
thay doi mau sac trong qua trinh phat trién, ching c6 kha nang diéu chinh cong
sudt birc xa néng. Khi nudi & nhiét do thap, ching c6 thé bu dap nhiét bang phat
trién mau t6i va nguoc lai ¢ nhiét do cao hon ching san xuat sac t6 tham mau it
hon.

Ngoai tw nhién Camnula pellucid séng & vung dong cé White Mountain,
phia Bong Arizona, bu6i sang mat mé, sau d6 &m lén mot cach nhanh chéng
duwdi anh nang Mat troi. Cac con chau chau dinh hwéng vudng goc co thé véi tia
nang Mat troi va nhiét do co thé nhanh chong dat dén 30°C dén 40°C trong nhiéu
gio, rat gan vGi nhiét do t6i wu dé no phat trién. Tai sao chau chau duy tri nhiét
do 16n hon nhiét do khong khi? Cac nha nghién cttu nhan thay bang cach phoi
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dwdi nang Mat trgi, nhiét do co thé cta né phat trién nhanh hon nhiét do khong
khi.

Cac sinh vat bién nhiét c6 thé diéu chinh nhiét d6 co thé bang tap tinh, di
chuyén vao va ra khéi anh sang Mat trdi. Do cac dong vat bién nhiét thiéu 16p
cach nhiét (16ng va 16p md), khong c6 co ché diéu hoa san xudt nhiét hoac tan
nhiét nén duwgc goi la sinh vat bién nhiét.

I1.2.1.2. Co ché diéu nhiét cia dong vat dang nhiét

Pong vat mau néong nhw Chim va Co6 vi c6 gang gilt nhiét do bén trong
co thé khong thay doi. Ching lam diéu nay bang cach tao nhiét riéng cia ching.
Dé tao ra nhiét, cac dong vat mau noéng chuyén thirc an ma ching an thanh nang
lvgng. Chiing phdi an nhiéu thyc pham, chi mot khéi lwgng nhé thitc an chuyén
thanh khoi lwgng co thé, phan con lai duwgc st dung dé cung cdp nhién liéu cho
nhiét do co thé khong doi.

Mua dong la thoi gian kho nhat trong nam cua cac dong vat & phia Bac
ban cau nhw nhiét do lanh, thiéu thitc an,... Thiéu thitc an cling lién quan dén
nhiét do, doi v6i cac dong vat, nguon thire pham dwge chon vui dudi tuyét hodc
bang. Vi vay, cac dong vat da thyc hién cac phwong phap tng phé véi mua dong
lanh bang nhiéu cach khac nhau.

Di tru: Nhiéu loai di trd gitta cac mua nhw chim nhan Bac cyc da di cach
noi cw tri mua dong téi 10.000 dam (= 16.093km). Nhiéu dan ngong troi
(Anser) tir phwong Bac bay xa hang chuc ngan kilomet dé dén vung nhiét ddi va
sau d6 dén mua xuan chuing lai tré vé phwong Bac (hinh 9 ). Di cw khong phai
lic nao cling phdi di that xa, nhiéu loai Huwou dudi trang (Odocoileus
virginianus) chi di cach noi cu tri khong xa trong mua tuyét roi.
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Hinh9. Ngong trai di tr

Ngti: C6 nhiéu hinh thitc ngt, xac dinh cac bién thé ctia ngu c6 nhiéu kho
khan, nhuwng cling can phai thong nhat ngu la mot hién twong doi phé véi thoi
tiét khong thich hgp.

Sw hén mé lam gidm qua trinh trao déi chat ctia co thé, toc do tiéu thu O,
thap, nhiét do co thé giam. Mot s6 dong vat trdi qua trang thai h6n mé hang ngay
nhw mot phan ¢ng vdi thiéu thitc an, méi treong khong phu hgp. Cé nhitng loai
phéi trai qua hon mé theo mua.

Ngu dong (Hibernation), ngu he (Estivation) la hién twgng kha phitc tap,
day thuc chat 1a hién twong lang tranh, gidam kiém soat dang ké trong qua trinh
trao doi chat dén mot mirc do lwa chon, mac du nga dong doéi khi dwgc st dung
nhiéu cho dong vat mau lanh. Khi ngu, ching thwong khéng dap tng cac kich
thich bén ngoai, duy tri mot lwong vira du cac chat dy trir dé qua mua dong hay
dau mua xuan. Céac con gau ngu dong nhiét do co thé gidam xudng chi con vai do
bén ngoai, chuyén héa cling gidam xudng t&i mic toi thiéu, nhip thé va nhip tim
cham lai.

Van dé ngu dong thuc chat la gidc nga sau, cho phép dong vat bao tén
nang lwgng va song sét qua mua dong vdi thite an it hodc khong c6. Cac dong
vat ngu dong thuwong du tri¥ thitc an trong hang hodc cac noi du trit khac dé an
khi con tinh tdo trong thoi gian ngan. Chat béo la yéu té6 co ban dwoc dy trit
trong co thé.

I1.2.2. Thich nghi ciia dong vat véi nhiét do khong phu hop

Sinh vat & khap noi trén Trai dat, mot so noi trén Trai dat rat nong va mot
sO noi rat lanh. Nam cyc va Bac cuc duge bao pha bang bang va tuyét, thiéu
cdy, rat lanh. Nguwoc lai & ving sa mac, vung xich dao, trong cac su6i nwdc néng
nhiét do rat cao. BDong vat c6 thé song dwgc & nhiéu noi khac nhau trén Trai Dat
vi ¢6 su thich nghi cao dac biét v6i cac khu vuce sinh song. Thich tng la mét
cach ctia co thé dong vat gitip ton tai hodac song trong moi treong.

O dong vat c6 hai trang thai thich nghi quan trong: Thich nghi v6i moi
treong lanh va moi trvong nong.

I1.2.2.1. Thich nghi véi khi hau lanh

Hau hét cac dong vat déu c6 xu hwéng duy tri nhiét do phu hgp, bat ké
nhiét do bén ngoai. Qua trinh nay c6 thé dwoc thuc hién bang cach thay doi 16i
song dé trd thanh lanh hay am hon va gitt mitc nhiét phu hgp, hoac thong qua
cac qua trinh hoat dong bén trong cta co thé, doi khi can ca hai dé duy tri nhiét
do.
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Do6i v6i moi treong lanh dwdi nguwdng thich hgp ctia nhiét can cho co thé,
gitta hai nhom dong vat dang nhiét hodc bién nhiét c6 nhitng thay doéi 16i song
va hoat dong bén trong co thé khac nhau. Tuy nhién ching st dung t6i da cac
nguyén tac vat ly va héa hoc, tap tinh, hinh thanh nén cac dac diém thich nghi vé
hinh thai, sinh ly dé dat dwgc t6i wu ngwdng nhiét ton tai. Thye chat cta van dé
la sinh nhiét va mat nhiét.

Thich nghi hinh thdi: Hinh thai va kich thuéc co thé c6 y nghia quan
trong trong sinh nhiét va mat nhiét. C6 mot quy tac duwgc st dung trong sinh thai
dia 1y 1a Quy tac Bergmann. Quy tac nay dat tén cho theo nha sinh vat hoc Btic
la Karl Bergmann(1847). N6i dung cta quy tac dwgc tém tat: “Doi vGi dong vat
dang nhiét thudoc mot loai hay nhitng loai gan nhau, thi @ mién Bac (Bac Cuc)
thwong cé kich thudc 16n hon & mién Nam (xich dao) va ngugc lai doi véi
nhitng loai dong vat bién nhiét & mién Nam thuwdng c6 kich thuwée 16n hon & &
mién Bac”. Theo ndi dung nay c6 nghia la xu hwéng cac loai dong vat mau néng
c6 kich thuéc co thé ngay cang tang theo vi do va gidm nhiét do moi truong
xung quanh. Cac loai dong vat Co6 va va Chim ¢ vung lanh c6 xu hwéng trong
lwgng co thé 16n hon cac céa thé vung am hon. Vi dy, Chim canh cut hoang dé &
Nam Cuc cao 110 — 130cm, nang tiw 22 dén 45kg; & quan ddo Galapagod (gan
xich dao) chi cao 50cm va nang 4,5kg. Loai ché ngao & vung Tay Tang, Trung
Quoc ciling 1a mot vi du dién hinh cho kich thwéc 16n cia dong vat Co vu xi@
lanh (hinh 10).

Hinh10. Cho ngao Tay Tang
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Hién twgng nay noi 1én tam quan trong cua ty 1€ dién tich bé mat vdi khoi
lvgng. Néu ty 1é nay cang nho, mat nhiét vdi moi truong cang it. Co thé tém tat
trong cong thic:

s _ Dién tich bé mat

4 Khéi leong co thé

Loai dong vat 16n cé dién tich bé mat so v6i khoi lwgng co thé thap hon
dong vat nhé hon, do mat nhiét it hon, song dwgc & vung khi hau lanh.

Dbé doi pho véi lanh, cac hoat dong cia co thé dong vat co thé run, cac co
bap phdi van dong dé cé lwgng nhiét can thiét (vi 75% nang lwong dung cho co
co), phai sinh nhiét bang chat béo.

Pong vat & Nam cuce va Bac cye dugce tiép xic vai mot trong nhitng moi
treong lanh nhat trén thé gidi. Bé thich (ng diéu kién khac nghiét do, dong vat
c6 cac dac diém thich nghi:

Lép do day: Dbién hinh trong nhém nay la chim canh cut hoang dé
(Aptenodytes fosteri) & Nam Curc, ching c6 16p 16ng day, khong tham nwdc. Lép
16ng chéng 1én nhau, tao thanh do khoac day bao vé dugc co thé trde gio lanh
va bao tuyeét.

Lép m& day: Céa voi, Hai cau va Chim canh cut déu c6 16p m& day. Lép
m& dong vai tro nhw 16p vat liéu cach nhiét, gilt nhiét cta co thé. Lép m& cling
duwgc st dung nhw chat dv trit nang lwong, vi du Ca voi dyc c6 thé song bang
chat béo du trit trong sudt mua he.

Cdc chi nhé va ngdn: Cac chi va phan phu tho ra khéi co thé ngin. O
nguoi, ban tay va ban chan cua ching ta la chi, noi dau tién c6 cam giac lanh
vao mua dong. O dong vat ciing vay, nhw & Chim canh cut hoang dé chan nho va
ngan, c6 nghia la mau dén it hon va nhiét bi mat it.

I1.2.2.2. Thich nghi cia dong vat voi khi hau nong

Trén cac vung khac nhau cua Trai dat, sa mac la noi néng nhat. Dién tich,
sa mac chiém 1/5 dién tich luc dia ctaa Trai dat, lwgng muwa rat thap (trung binh
c6 250mm), c6 nghia la thwong xuyén bi mat do am qua bay hoi hon lwgng nwéc
bd sung. Trong cac vung dat kho can, sinh vat phai doi mat vdi hai van de:
Chong lai vdi nhiét do cuc doan va thiéu nwdc. Hai yéu té nay la nhitng yéu toé
han ché phat trién ctia cac quan thé dong vat. Vi vay, duy tri cdc quan thé dong
vat ¢ vung dat kho can c6 lién quan dén thich nghi hinh thai, sinh 1y va tap tinh
dé bu lai tac dong tiéu cuc cia moi treong doi vai co thé.

Pong vat sa mac rat nhay cam vdi nhiét do, ching nhan dwgc nhiét tryc
tiép tir bitc xa cia anh sang Mat troi, gian tiép tir chat nén (la dat va da), doi lvu
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khong khi. Cac qua trinh sinh hoc ctia dong vat khong chi tim kiém nguon nuwéc
ma con phai tranh nhiét. Sy thich nghi cta dong sa mac dé c6 dugc va giit lai
nuwdc, diéu tiét nhiét do co thé gitp chiing song sot trong diéu kién khac nghiét
ctiia sa mac. Bong vat sa mac phai phat trién mot so6 dac diém cho phép ton tai
trong sa mac:

Dé trdnh nhiét: Hau hét cac loai dong vat sa mac tranh anh nang Mat troi
trong thoi gian nong nhat trong ngay. Bong vat Co6 v, Bo sat, Ludng cuw song
trong cac hang hoc dé tranh nang, cac loai Gam nham thwong bit civa hang dé
tranh gi6 néng va kho, chiing thudng ra ngoai vao sang sém hodc budi tdi. Pa s6
cac loai ran, cao, chudt la nhitng loai an dém, nga ban ngay & trong hang. So6c
Squirrel (Sciurus) cudon du6i 6m lay co thé va chuyén sang trang thai ngu hé dé
lam cham qua trinh trao doi chat, tiét kiém nuwdc va nang lwgng trong nhitng
ngay rat nong.

Dé khtr nhiét: Do tiép xuc lién tuc véi nhiét do cao, dong vat sa mac can
tri nhiét d6 co thé & mic t6i wu dé cac qua trinh hoat dong song cta cac co quan
binh thwdng. Vi ly do nay, nhiéu dong vat da tang dién tich bé mat co thé 16n
hon dé tiéu gidm bét nhiét, nhw & tho, cdo, voi cé doi tai 16n, nhiéu mach mau,
mau trong co thé duwgce lam mat khi qua tai (hinh 11).

Hinh 11. Tai cua tho viung sa mac nong, to va dai
Thu c6 16ng day va Iong dwdi ban chan nhw tdm 16t gitp bao vé ban chan

tredc sic nong cua cat va da. Long giup ngan nhiét ca nong va lanh. Ngay & sa

mac nong, vao ban dém nhiét d c6 thé xuong dwdi mitc dong bang, dong vat &

day chiu ca nong va lanh, bo 16ng véi hai tac dung.
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Mau sac cua 16ng va da ciling la yéu t6 quan trong trong hap thu nhiét, hau
hét cac loai dong vat sa mac c6 mau long sang. Tuy nhién ga tay va kén kén den
lai c6 mau 1ong t6i, do d6 ching hap thu lwgng nhiét dang ké trong ngay. Dé
ngan ngtra co thé khoi bi qua noéng, n6 da phét trién qua trinh Urohydrosis, tic 1a
“dai tién” vao phan c6 vdy & chan nhr mot co ché lam mat bang bay hoi chat
l16ng.

Céc cdu tric co thé c6 kich thwéc bé cling la wu thé ctia cdc dong vat sa
mac dé thoat nhiét dé dang va giam tiéu thu nwdc. Cau tric cia ban chan ciing la
nhitng ddc diém thich nghi, cdc dong vat trong moi treong da thwong chan hep,
c6 moéng sac dé bam, nguwgc lai di trén cat ching thwong c6 ban chan rong dé
khong bi 1an sau trong cat nhw ¢ loai linh dwong trang (Addax nasomaculatus)
hodc ban chan c6 dém 16ng dé cach nhiét nhw tho rirng.

Chiéu cao cta chan ciing la dac diém thich nghi dé khoang cach gitta mat
dat va co thé dugc xa cach, gidm anh huwéng cua nhiét mat dat nhe & Da diéu
(hinh 12), Linh dwong.

Hinh 12. Da diéu vung sa mac néng

Thoat mo hoi: D6 mo hoi dé thoat nhiét co thé 1a mot cach lam mat cua
dong vat. Nhitng loai it tuyén mo6 hoi ching giam nhiét bang cach tang nhip ho
hap.

Cac thich nghi khac: Sa mac nong va kho, thwong co bao cat. Lac da & sa
mac thich nghi nhd vao cac dac diém nhw 16ng mi va 16ng tai rat dai dé chan cat
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roi vao mat, vao tai va tranh nang, hai 16 miii thanh khe hep c6 thé déng md
dugce dé cat khong chui vao 16 miii (hinh 13).

Hinh 13. L6 miii hinh khe ctia Lac da Chdu Phi

I1.3. Anh huéng cia nwéc dén kha niang thich nghi ctia dong
vat

I1.3.1. Sy can bang nwéc cia dong vat

Nuwdc 1a mot nhan tdé quan trong doéi véi moi sinh vat, cho phép cac qua
trinh sinh hoc xdy ra trong co thé, gitp sinh vat thich nghi v&i moi treong
bén ngoai. P6i vGi cdc nhém dong vat, nhu cau nwéc cho co thé khéng thé
thiéu duoc, viéc dwa nwdc vao co thé co thé dugce thue hién bang cac phuong
thire:
* Uodng nudc: la ubng tirng ngum nwdc roi nudt vao co quan tiéu héa. Hién
twgng nay chi gap ¢ Chim va Tha la nhitng dong vat dang nhiét.
* St dung thitc an cé chiva nwéc: Gap & hau hét cac dong vat ¢ can, ké ca
mot s6 loai Thu nhw thd, son dwong va nhiéu loai gam nham.
* Hap thu nwéc qua da gap & mot so6 Ludng cu.
Céan bang nwdc ¢ dong vat thuwong lién quan chat ché dén diéu hoa nhiét va
bai tiét ctia co thé. Bay hoi nwdc (qua hé moi, qua hd hap) la mot phuong
thitc diéu hoa nhiét. Co thé khong thé dé mat qua nhiéu nuwdc, nhiéu co ché
trong co thé phu thudc va do thdm thau va thanh phan dich co thé. Vi vay,
kiém soat nwdc va gilt ion trong bai tiét rat quan trong cho co ché can bang
nwoc ¢ dong vat.
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Néu dong vat stt dung nang lwc nhiét co thé va nhiét bay hoi nwéc dé diéu
hoa nhiét, thi sau d6 lai phai d6i phé véi sy mat nwéc, anh huwéng dén tang
hodc giam ap suat tham thau, thanh phan ctia méau va chat dich cuaa co thé.
bing tredc hang loat van dé dat ra, dong vat phai thay déi kha nang sinh 1y
cua chung.

Nhiéu loai dong vat & trong nwdc bién phai diéu hoa tham thau chat dich
co thé ctia ching c6 nong do chat tan bang vdi nwdc bién hodc trong pham vi
thdp hon nhiéu so v6i nong do cac chat tan trong nuwdc bién. Tuy nhién,
chiing van phai tiéu ton nang lwvgng dé duy tri thanh phan ion thich hgp trong
dich co thé.

bong vat song trong nwdc ngot hay trén can cling phdi diéu hoa tham
thau. Chung duy tri nong do chat tan trong dich co thé qua hé thong tiéu hoa,
h6 hap va bai tiét. Ca trong nwdc bién cé nong do chat tan thap hon ctia nwéc
bién; ca trong nwdc ngot c6 nong do chat tan cao hon moi treong. Vay phai
diéu chinh co ché tham thau: C4 nwéc man bi mat nwdc tham thau qua bé mat
co thé, chiing uéng nwdc bién nhung loai bé mudi thira qua mang; cac loai ca
nuwéc ngot thi nguwgce lai, ching tham thiu nwdc quan bé mat co thé va mang,
bai tiét nudc tiéu loang, hap thu lai mét s6 ion trong rudt va than cta né.

Do6i dong vat trén can, nwdc luon phéi duge bao ton. Ching bao tén bang
nhiéu cach:

* Cé bé mat co thé khong thdm nuwdc dé khong bi mat nwéc bang cach trang
bén ngoai 16p sap ngan can sy mat nwdc.Vi du: Chan khép va mot s6 dong
vat khac.

* Tranh tiép xtc vdi nhiét do moi tredng cao dé giam thoat hoi nuwdc, hién
twgng nay gap ¢ nhom gam nhdm sa mac, & hang ban ngay va ra khoi hang
ban dém.

* Bai tiét nwdc tiéu dac dudi dang uric nhw ¢ 16p Nhiéu chan (Myriapoda).

I1.3.2. Mot s6 dac diém thich nghi ctia dong vat véi nué'c
I1.3.2.1. Thich nghi cia dong vat trong nuwéc
Mbi treong nuwdc dam dac hon khéng khi, da ngan can tat ca cac vat di

chuyén trong nuwéc. BDong vat song trong moi treong nwdc cé hai nhém. Nhom
song trén mat nwdc va nhém séng chim trong trong nwdc. Nhom sdng noi trén
mat nwdc nhén nwdc (Gerridae), bo nuédc (Corridae), mot s6 chim nwéc, ching
stt dung doi chan nam trén sitc cang cua bé mat nwdc dé di chuyén (hinh 14)
hodc d6i chan nhw mai cheéo dé boi.
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Hinh 14. Nhén nudéc

Do6i v6i dong vat di chuyén trong nwdc can phai c6 sy thich nghi nhat
dinh, hodc cho phép thic day dé chong lai sitc can ctia nwdc, mot s6 dong vat
tr6i ndi theo dong nwdc ma khong c6 dong tac boi. Co thé thay trong cac dai
dién sau:

Cd: Song hoan toan trong nuwdc, ching khong thé hd hap nhw dong vat
trén can duwgc, ching sé chét rat nhanh khi ra khoi nwéc. Khi di chuyén ching
phdi nhd vao hé théng vay (hinh 15) lam doéng luc day co thé di chuyén. Dé
giam t6i da sic ngan can cua nwdc, co thé c6 hinh thoi, dai, dep. Moi loai vay c6
chitc nang nhat dinh, ho trg cac trang thai di chuyén cta ca. Khi di chuyén
nhanh, vay dudi c6 vai tro quan trong, khi van dong cham va gii thang bang, két
hop v6i vay nguc chu dao.

Hinh 15. So do hé thong vay boi cua cd
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Lwéng cw: Ching chi song trong nuwdc ¢ thoi gian dau cta chu ki song.
DPén giai doan trudng thanh ching chi ¢ gan nuwéc, boi va lan nho chan c6 mang
boi dé day nuéc.

Bo sdt: Rua bién, ran bién ntta sau ctia chu ki séng trong nwdc. Chan hodc
dubi bién thanh mai cheo day nudc.

Pong vdt c6 vu: Hau nhu toan bd chu ki song ctia nhiéu loai dong vat Co
vi ¢ duwdi nwdc nhw ca voi, ca heo, bo bién, hai cau, suw ti bién. Khong giong
nhw ca, ho hap ctia chiing phdi & trén mat nwdc. Cac loai dong vat Co vi nay co6
cac chi da bién doi thanh mai cheo dé di chuyén trong nuwdc, thuwong thiéu chan
sau. Chung hau nhu khong di chuyén dwgc trén can hodc di chuyén rat kho
khan, nhwng doi lai ching boi rat gidi.

Chim: Nhiéu loai Chim thich nghi cao véi boi lan. Chim canh cut khong
thé bay dwgc nhung boi rat nhanh. Mot s loai Chim nuwéc boi trén mat nuwée va
lan tim thitc an trong nwdc. Ban chan cua ching cé mang boi. Tuyén phao cau

Dong vdat khong xuong song: Nhom nay & trong nudc, da s6 di chuyén
cham hodc tr6i theo dong nwdc. Hinh thitc di chuyén tuy theo cau tric co thé
nhu st dung co quan chuyén van bang 16ng, roi boi (d6i vdi ca thé nhd), chi bén,
hodc theo nguyén tac phan lyc cta cac loai myc (Chan dau), hodc chi bo cham
dwdi nén day & nhiéu nhom.

I1.3.2.2. Thich nghi cia dong vat véi vung kho han

Van dé sinh ly co ban nhat cta céac loai dong vat vung kho han sa mac la
duy tri can bang nudc, tang t6i da lwgng nuwdc trong co thé va giam toi thiéu sy
mat nuwéc. Trong sa mac, nwdc ti do thwong khan hiém, chi tim dwoc trong 6c
déao co6 lap hay ho chiva. Lac da va lira hoang da & sa mac c6 thé uéng mét lwgng
nuwéc 16n trong thoi gian ngan dé du trit nwdc, trong khi dé6 & nhitng dong vat
khac hién twgng nay cé thé gay ra tit vong.

Trong sa mac ven bién, déng vdt trén can lay nuwéc theo kiéu liém swong
mu trén da. Hau hét cac dong vat an c6 nhw Linh dwong chau Phi va dé rirng 14y
nuwdc tr bup non cua cay bui va thuong an vao ban dém khi thyc vat truong
nuwdc. Mot so loai Chim, Bo sat phét trién cac tuyén tiét mudi; chudt ritng hong
trang (Neotoma albigula) thitc an hau nhw chi la xwong rong.

bé gidm t6i thiéu lvgng nudc mdt di tir co thé qua nwdc tiéu, phan, ho hap
va thoat hoi nwdc qua bay hoi, dong vat Gam nhan sa mac cé kha nang tap trung
nuwéc tiéu c6 nong do dién giai cao hon nhiéu lan so véi huyét twong. Bo sat,
Ludng cw bai tiét nuwde tiéu it va co thé lvu gitt s6 lwgng 16n ure trong co thé,
lam gidm sy mat nuwdc. Mot s6 Gam nhadm c6 thé tai hap thu lai nwéc & truc
trang, thai phan kho. Nwdc tiéu va phan cia dong vat chita nhiéu nwdc, dong vat
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sa mac dé gilt nwdc trong co thé loc lai nwdc tir nwdce tiéu la can thiét. Lac da va
chudt tii con c6 kha nang chuyén doi ure thanh mét dang protein cé thé st dung,
giam nhu cau tiéu tién.

Trong hau hét cac loai dong vat, qua trinh hé hap da mat di lvgng nuéc &
co quan ho hap, nhung & nhiéu loai dong vat sa mac, bao gom ca dong vat
khong xwong song hinh thanh cdc thich nghi gidi phdu, sinh ly dé gidam mat
nuwdc qua ho hap, ké ca thay doi dan khi qua miii va nang Iyc tiép nhan nuwéc qua
duwong ho hap. Nhiéu dong vat nhu than lan cat va coc c6 sing da rat day, khong
tham nwdc. BDong vat Cé v sa mac thwong cé tuyén ho moi it hon so véi cing
nhom & viung on ddi. Nhu cau gitt lai nuwéc trong co thé tir thitc an ma ching
kiém dugc ¢ cac vung khoé han la mot trong nhitng thich nghi quan trong.

Ngoai ra, & nhiéu loai dong vat sa mac con c6 co ché gidm sy mat nuwéc
mau. Bwdu cta lac da chiva chat béo, m& sé duwgc oxy héa dé giai phong nuéc
pha cho mau lodng, lvu gitt nwéc trong mau cling nhu lvu gitt nwdc trong mo,
giam do nhét ctia mau la co ché dac biét. Ludng cw, Bo sat bai tiét cac chat dién
gidi du thtra qua nuwdc tiéu, tranh cho mau bi mat nuwéc.

Gidm thiéu sy mat nwdc qua da, qua hé co quan bang cach thay déi tdp
tinh. Hau hét cac loai song & sa mac hodc cac vung khé can tranh cac tia sang
ctia Mat troi, chuyén hoat dong song vao ban dém hoac ltic chang vang, néu hoat
dong song ban ngay phai tim kiém béng mat hodc hang hoc dwdi long dat.

I1.3.2.3. Thich nghi ctiia dong vat véi vung triéu

Nhitng dong vat song doc bo bién trong khu virc vung triéu hay cac vung
dat ngap nuwdc cé nhitng dac diém thich nghi dac treng. Khi thay triéu 1én, moi
trrong song trén bai trieu dwgc ngdm nuwdc mudi, tac dong cta séng va nhitng
diéu kién khac. Khi thuy triéu rat di, moi treong song mot phan hay hoan toan
tiép xdc vdi anh sang mat troi va khi quyén. Mot loat cac khé khan dugce dién ra
hang ngay, moi truong nay da tao cho sinh vat vung triéu hang loat cac dac diém
thich nghi dé ton tai tét hon.

Thich nghi chéng lgi sy mdt nwéc: Mot trong nhitng van dé quan trong
cta dong vat vung triéu la phdi vugt qua mat nwdc. Khi thuy triéu rat di, trwe
nhitng noi van con nudc gitt cho dén khi ngdp triéu trd lai, tat ca cac dong vat
tiép xuc khong khi va c6 thé bi kho. D€ chong lai, dong vat phai thich nghi véi
diéu kién ma ching phai d6i mat. Nhiéu dong vat phai chui sau vao nén day, di
chuyén dén vi tri thich hgp chd nwdc triéu quay tré lai.

Dé ngan chadn sy mat nwdc, dong vat da hinh thanh nén 16p vo day hoac
tiét ra trén bé mat 16p chat nhay dé khoi bi khé do bay hoi nwéc. Hau da
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(Saccostrea) chiu khoé bang cach déng chat hai vo ca ngay dé nwdc khong ra
khoi co thé (hinh 16) . Nhiéu loai khac vui minh dwéi cat am dé khéi bi kho cua.

Thich nghi hé hdp — trao doi khi: Lay oxy du trong khong khi hay nuwéc
diéu quan trong doi véi dong vat thong qua phoi hay mang. Trong moi tredng
vlra ngap triéu trong nwdc, vira ngap triéu trong nuwdc, vira tiép xuc vdi khi
quyén, viéc tiép nhan oxy phai cé sy thich nghi & can va & nuwéc.

Loai dong vat chi dung mang dé hé hap thuwong luén ludn giitu trong
budng mang cua ching lvgng nwéc nhat dinh, dé trao doi khi qua mang. Céc
sinh vat khac gidam mang nhung thém tai chia khi (cua Ocypode) & chan, cho
phép ho hap khi ra khoi nwde. Cung vGi nhitng thich nghi trao doi khi, cac dong
vat vung triéu cling phai déi phé véi cac diéu kién khac ctia méi truong do tac
dong ctia séng bién khi thiy triéu 1én va xudng bang cach gan co thé vao cac gia
thé, hodc c6 16p vo cltng dé bao vé co thé trede su day 1én va kéo xubng ctia cac
con séng nhu cac loai hau (hinh 16).

Thich nghi véi do man: D6 man ciing la kho khan doi v6i dong vat ving
triéu. P9 man cé thé tang cao hon so vdi dai duwong khi nwdc triéu riut hodc cé
thé gidm hon do sy xam lan cta nwdc ngot. Vi vay, dé diéu hoa ap suat tham
thau, co thé phai gitt nwdc mirc do nhat dinh trong khi d0 man & moi trudng
xung quanh thay do6i. Nhiéu ctra song, ca duy tri can bang nwdc bang cach tich
cue uéng nwdc mudi, tir dé nwdc dwge hap thu qua rudt, cac chat hoa tan duwgc
bai tiét qua mang va than. Ca tam trang (Huso huso) la mot loai ca pho bién &
vung ctra song, chiu dung mot loat cac bién doi vé do man (hinh 17). Tw tring,
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ching duwgc sinh ra ¢ thwong nguon nuwdc ngot, sau do di cw dén cira song co
nuwdc 1o dé sinh song.

Hinh 17. Ca tam trang (Huso huso)

Tom, tom hum, cua giit cd nwdc va mudi trong vé cda ching. Hau dong
chat vo trong thdi gian do man ctia nwdc khong thich hgp. Ha duc thuyén
(Teredo navalis) c6 hé théng bao vé chéng nuwéc ngot doc dao, cac hang cta
chiing nam trong g6 ngam nuwdc, phan cudi cua dudi tiét ra I¢p mang bit hang
lai ch6ng nuwdc ngot tran vao. Ca héi phat trién dong thdi cac tuyén mudi ¢ mang
va da gan nhu khong tham nuwéc dé chong lai diéu kién man.

Thich nghi ve sinh sdn ctia dong vat vung triéu ciing la diéu c6 lién quan
dén moi truong nwdc. Trong moi treong thuy triéu luon thay doi, dong vat bai
triéu phai thay doi chu ky sinh san dé phu hop véi thuy triéu, dam bao sw song
cho cac thé hé tiép theo. Nhiéu loai trong s6 nay chi don thuan la gidi phong
tinh trung va tri’ng vao nwdc dé hinh thanh au trung phu du, sau dé dugc phat
tan nho séng bién va dong chdy ctia nuwéc.

IT1. Mot so bai tap van dung
I11.1. Bai tap ty luan
Bai 1. Nhitng con ca ép thich nghi v&i cach séng gan minh véi cac loai dong
vat boi nhanh khac nhuw ca map, rua bién, tham chi ca tau bé. Nhan t6 nao xuat
hién de doa dén sy song con cua no6 khi rgi khoi cac phwong tién bam. Hay giai
thich?

Bai 2. Thich nghi véi kiéu song va kiém an trong cac dam nwdc, nhiéu loai chim
nuwéce c6 kiéu cau truc nhu thé nao vé hinh dang? Hay cho vi du dé chitng minh.
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Bai 3. Theo em, tai sao éch, nhai phai sng & nhitng noi c6 do6 am cao va gan
nuwdc?
Bai 4. Nhitng dac diém khac biét nhat cta sinh vat thuy sinh so véi sinh vat
song trén can thé hién ¢ nhitng diém nao?
Bai 5. Dac tinh thich nghi cta céc loai thye vat song trong diéu kién kho han
nhu thé nao?
Bai 6. Phan tich nhitng dac diém hinh thai, sinh 1i va tap tinh cta dong vat thich
nghi v6i moi truong nong, lanh va kho han?
Bai 7. Nhitng sinh vat wa am phan bo & dau trén Trai Bat? Cho vi du chitng
minh?
IT11.2. Bai tap trac nghiém
1. Vé mua dong nhiéu loai chim phwong Bac di cw xuéng phia nam vdi li do
ding nhat la
A. dé kiém an
B. tim diéu kién song phu hgp vdi gidi han sinh théi
C. tim noi thuan lgi dé dé tring
D. tranh ké thu san bat
2. Nhém sinh vat nao duéi day thudc sinh vat dang nhiét?
A. Giun dot
B. Con trung
C. Tha Cé tui
D. Cé sau
3. Cay xwong rong trong than chita day nwéc dudi dang “ma” thich nghi véi
moi trrong nao?
A. Noi ché do chiéu sang thap
B. Noi nhiét d6 khong khi thwong rat thap
C. Noi lvgng mua thap, nhung lwgng boc hoi nwdc cao
D. Noi nhiét do cao, lwvgng mua 16n
4. O céc loai thyc vat c6 mot trong nhitng dic diém nao duwdi day khong phit
hop véi doi song trong vung dat ngap nuwdc?
A. Than c6 nhiéu khoang chita khi
B. Than citng, chac nho cau tao cha yéu bdi mo go dé song 6n dinh trong
moi treong rat linh dong ctia nwéc
C. Bang nhiéu cach dé hoa phat trién trén mat nwdc
D. B0 ré thuwong la ré chum
5. Nhitng loai thyc vat song gan nwdc nhw ven bd ruéng, bo ao... 1a nhiing
loai
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A. thuc vat thay sinh
B. thuc vat wa am
C. thyc vat wva am vira
D. thuc vat chiu kho han
6. Trén con cat nhém sinh vat nao dwéi day da dang nhat vé thanh phan loai?
A. Con trung c6 canh
B. Chim sau
C. Luong cuv
D. Bo sat
7. Dac diém nao dudi day khong c6 & cay wa sang?
A. Mau la xanh nhat do chita it hat sac to
B. Thudng moc & noi trong trai
C. Co laday
D. C6 la mong
8. O dong vat ding nhiét séng & ving lanh phia bic c6
A. céac phan tho ra (tai, dudi) nhé lai, con kich thwéc co thé lai nho hon so
v&i nhitng loai twong tw song ¢ phia nam thudc ban cau bac
B. cac phan tho ra (tai, dudi) to ra, con kich thwéc co thé lai nho hon so
v6i nhitng loai twong tw song ¢ phia nam thudc ban cau bac
C. cac phan tho ra (tai, du6i) nho lai, con kich thwéc co thé lai 16n hon so
vdOi nhitng loai twong tw song ¢ phia nam thudc ban cau bac
D. cac phan tho ra (tai, dudi) to ra, con kich thwdc co thé lai 16n hon so
v&i nhitng loai twong tw song & phia nam thudc ban cau bac
9. Sinh vat chi s6ng dwgc trong gidi han nhiét rat hep thuong la

A. 0°C -35°C
B. 0°C —40°C
C. 0°C - 45°C
D. 0°C - 50°C

10. Anh hwéng ctia dd 4m dén dong vat bién nhiét nhw thé nao?

A. Khi d6 am gidm thap, tudi tho duwgc kéo dai, khi d6 am qua cao, nhiét
do xudng thap, ti 1é chét cang cao.

B. Khi do am thap, tudi tho bi rit ngan do mat nwdc, khi do am qua cao,
nhiét do binh thwong, ti 1€ chét cang cao.

C. Khi do am giam thap, tudi tho bi rit ngan do mat nwéc, khi do am qua
cao, nhiét do xudng thap, ti 1é chét giam.

D. Khi do am giam thap, tudi tho bi rit ngan do mat nwdc. Nguwgc lai, khi
d6 am qua cao, nhiét do xuong thap, ti 1é chét giam.
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PHAN KET LUAN VA KIEN NGHI

Qua qua trinh nghién citu va phan tich sy dnh huwéng ctia mét s6 nhan to
sinh thai dén cac dac diém thich nghi cia thyc vat, dong vat, chiing t6i rit ra mot
sO két luan va kién nghi nhw sau:

1. Kétluan

1.1. B6i véi thue vat, nwdc 1a moi trwong song cta nhiéu loai, 1a thanh
phan khong thé thiéu trong co thé thuc vat. Nwdc tham gia vao cac qua trinh
sinh 1i, sinh héa va cac qua trinh tong hgp cac chat hitu co... Ché do nwdc cua
cac loai thue vat ciing anh hwdng dén hinh thai, giai phau cda thuc vat, dén sy
phan héa cac nhom thue vat: thuye vat wa nwéc, thue vat chiu han, thyc vat trung
sinh, thuc vat thay sinh.

bo6i v6i dong vat, nwdc la nhan t6 tdc dong manh mé dén doi s6ng ctia dong
vat. Nhitng dong vat song trong nuwdc phdi cé kha nang di chuyén trong nuwdc, do
do6 dé thich (tng v6i moi tredng chiing bién doi hinh thai, giai phau, sinh li nhw
chi cé6 mang boi, co thé co hinh thoi, dai, hep,...Nhitng dong vat séng trén can,
song trong diéu kién khac nhau c6 cac co ché thich &¢ng khac nhau, nhv nhom
dong vat song ¢ vung kho han hinh thanh cac bwéu tich m& (lac da), phat trién
cac tuyén tiét muoi....

1.2. Anh sang tac dong qua cuomg do va thoi gian chiéu sang, thanh phan
quang pho6 anh sang c6 anh hwdng 16n tdi cac dac diém hinh thai, giai phau, cac
hoat dong sinh li ca cay nhuw: hoat dong quang hgp, ho hap, thoat hoi nwéc, nay
mam cta hat, ndy choi va rung 1a...Anh sang phan héa cdc nhém thuyc vat khac
nhau nhu: thye vat wa sang, thyc vat wa béng va nhém thuye vat chiu bong; thue
vat C,, thue vat Cyva thue vat CAM.. ..

Do6i vdi dong vat, anh sang c6 thé anh hwdng dén mau sac, co quan tiép
nhan anh sang, dén cau tao ctia dong vat...Dén cac qua trinh sinh li, sinh héa
trong co thé dong vat nhu sinh trudng, phat trién, cdm ¢ng, van dong, sinh san...

1.3. Nhiét do 1a nhan t6 chua yéu anh hudng dén sy phan bé cia cac quan
thé thyc vat. Nhiét do lam anh hwéng dén cac qua trinh sinh héa cta té bao va
cac t6 chirc trong co thé: anh hwédng dén trang thai keo nguyén sinh chat, cac bao
quan khac ... Thyc vat khong c6 kha nang tu diéu hoa nhiét d6. Thuc vat c6 kha
nang chiu nhiét do cao nhat dinh. C6 nhiéu kiéu phéan tng ty vé dac trung dé
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thich tng vé&i diéu kién nhiét d cao. M6i nhém cdy c6 hinh thitc thich nghi dac
trung voi nhiét do cao.

Doi v6i dong vat, xu hudéng chung la gitt nhiét d6 co thé trong gidi han nhat
dinh, co thé phai thay doi nhiét do theo nhitng thay do6i nhiét bén ngoai, dam bao
can bang nhiét. Dong vat dang nhiét, nhiét do co thé cta ching it bi &nh hwéng
theo nhiét do cia moi trwong. Pong vat bién nhiét, nhiét do co thé ctia ching
phu thudc vao nhiét do ctia méi treong. Bong vat song trong diéu kién nhiét do
khac nghiét, c6 bién do6i hinh théi va kich thwéc co thé nhw dong vat thich nghi
vdi khi hau lanh hinh thanh 16p 4o day, 16p m& day, cac chi nhé va ngan lai...

2. Kién nghi

2.1. Nghién cttu sau va rong hon vé sy anh hwdng cac nhan t6 sinh thai vo
sinh, hitu sinh va con ngudi dén cac dac diém thich nghi cia thyc vat, dong vat,
vi sinh vat.

2.2. Tang cuong xay dung cac bai tap sinh thai thich nghi phu hgp véi hoc
sinh chuyén, tiép can tdi cac ki thi Olympic quoc té.
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	I.3.4.1. Thực vật ngoi lên mặt nước
	I.3.4.2. Thực vật có lá nổi trên mặt nước
	Hình6. Cây mắm đen (Avicennia oficinalis)
	II.1. Ảnh hưởng của ánh sáng đến khả năng thích nghi của động vật
	Đối với động vật, các nghiên cứu về ánh sáng trong giới hạn quang phổ cho thấy nếu hạn chế phần nào đó trong quang phổ ánh sáng có thể dẫn đến con vật kém mọc long, mắc các bệnh về da, lông xoăn, cụt đuôi và viêm cơ tim. Mặt khác, ánh sáng có thể ảnh hưởng đến các tập tính hoạt động của động vật, một số trở nên hung hăng và dễ bị kích động. Các nghiên cứu về trẻ em trong các trường học, nơi có rèm cửa hạn chế ánh sáng quang phổ huỳnh quang, trẻ hiếu động, ít chú ý và suy dinh dưỡng.
	Xét về phía cạnh nhiệt, ánh sáng Mặt trời tác động vào động vật theo nhiều cách khác nhau. Tùy loài động vật mà chúng chịu tác động của ánh sáng Mặt trời khác nhau. Động vật máu lạnh có thể tăng nhiệt độ cơ thể khi tiếp xúc với ánh sáng Mặt trời. Trứng ếch phía trên có màu sẫm làm tăng khả năng hấp thụ nhiệt để phát triển, ngược lại ở phía dưới của trứng có màu trắng ít hấp thụ nhiệt của ánh sáng Mặt trời. Nhiều loài thằn lằn khi chui ra khỏi hang rất chậm chạp vào buổi sáng sớm ở vùng sa mạc, sau khi hấp thụ nhiệt từ ánh sáng Mặt trời chúng trở nên nhanh nhẹn và tranh thủ săn mồi. Đối với động vật đẳng nhiệt (chim và thú), chúng thường mất nhiệt khi tiếp xúc với ánh sáng Mặt trời bằng cách đổ mồ hôi và thở gấp. Vì vậy, ở vùng nhiệt đới, các loài chim và thú thường hoạt động mạnh vào buổi sáng sớm và chiều tối, tránh nóng do ánh sáng Mặt trời vào giữa trưa.
	Ánh sáng có thể ảnh hưởng đến màu sắc, cơ quan tiếp nhận ánh sáng, đến cấu tạo của động vật,…
	II.1.1. Thích ứng về màu sắc của động vật với ánh sáng
	Sự thích nghi về đặc điểm tập tính hoặc thể chất của con vật có thể trợ giúp nó tồn tại trong môi trường. Những đặc điểm này thuộc ba loại cơ bản: Các bộ phận cơ thể, lớp vỏ bao phủ và tập tính. Khi nhìn vào một con vật có thể thấy ngay sự thích nghi về khả năng kiếm ăn, tự vệ, màu sắc, … Động vật có những đặc điểm thích nghi chung và thích nghi riêng của nhóm. Trong đó, màu sắc phù hợp với môi trường để che giấu cơ thể thành công hơn cả và dễ thấy nhất, còn hình thái cơ thể thường nghiêng về thích ứng vật lý (hình 7).
	
	
	Hình 7. Tắc kè đuôi lá ở Mantadia, Madagasca (theo Daily Mail online, 2012)
	Những con ong phân biệt được quang phổ ánh sáng Mặt trời với 4 loại màu: Màu đỏ và màu cam, màu xanh lá cây và xanh dương, xanh dương và cực tím, xanh lá cây và xanh. Kiến định hướng bằng vị trí của nguồn sáng, nếu sử dụng gương để phản chiếu ánh sáng lệch đi, chúng thay đổi hướng di chuyển theo nguồn sáng lệch của gương.
	Các thích nghi về màu sắc phải nói đến sọc lông là một trong những biến thể của ngụy trang. Sọc long thú trong nhiều trường hợp giúp động vật hòa đồng với môi trường của nó, nhất là động vật săn mồi ẩn mình tiến sát con mồi. Sọc long thú như ở đường sọc của hổ giúp nó phù hợp với thảm thực vật xung quanh, làm cho nó gần như vô hình với các loài động vật khác. Ở chồn hôi (Mephitis mephitis), các sọc lông như một cảnh báo cho động vật ăn thịt khác và được coi như một cơ chế cần cho tự vệ.
	Các đốm lông thú cũng tương tự như sọc lông, chủ yếu sử dụng để ngụy trang. Nhiều loài thú có đốm lông, sống trong rừng có nhiều cây cối rậm rạp như loài báo đốm Mỹ (American leopard) có bộ lông đốm hòa trộn với các lỗ nhỏ của tia nắng trong rừng mưa nhiệt đới, tạo thành hiệu ứng rất giống với lông báo đốm. Báo tuyết cũng là động vật có bộ lông trắng với điểm đen để ẩn mình giữa cây và tuyết. Da tắc kè hoa có nhiều lớp, các tế bào sắc tố dưới da cho phép nó có thể thay đổi màu sắc theo màu sắc của môi trường xung quanh.
	Màu sắc của các loài chim lông vũ cũng là đặc điểm đáng lưu ý. Các loài chim với màu sắc sỡ ở các rừng mưa nhiệt đới có thể là ví dụ điển hình cho lớp che phủ cơ thể. Màu sắc sặc sỡ có ý nghĩa cho nhiều mục đích bao gồm cả ngụy trang, tự vệ, tìm kiếm đực, cái,… Vẹt đuôi dài có bộ lông vũ nhiều màu ở rừng mưa nhiệt đới có thể ẩn mình trong thảm thực vật và màu hoa sặc sỡ. Con công đực sử dụng màu lông rực rỡ để thu hút bạn tình, ngược lại công cái màu lông kém sặc sỡ.
	Màu sắc giống môi trường phổ biến ở côn trùng, nhiều loài có màu giống lá cây, thậm chí trên đó còn rõ các gân lá như bọ lá (Phyllium), hay cơ thể giống như một cánh cây khô như bọ que (Phasmoptera). Thực chất của hiện tượng này là ngụy trang cơ thể với môi trường xung quanh chống lại kẻ săn mồi.
	Ánh sáng ảnh hưởng đến màu sắc của da người. Nếu ánh sáng Mặt trời có tác dụng cố định canxi thông qua vitamin D thì bức xạ các tia cực tím (UV) và các tia hồng ngoại (IR), với liều lượng cao lại có hại cho da. Như ở người, các tia bức xạ UV (các tia cực tím gồm ba loại bức xạ UVA, UVB và UVC) nguy hiểm nhất, tuy nhiên thường bị cản lại bởi tầng ozon (O3). Chính sự bức xạ mạnh của các tia cực tím để lại trên da giống như vết bỏng. Để chống lại hiện tượng này, lớp biểu bì thường sinh ra lớp keratin quá mức làm cho da dày lên, mất độ sáng và sần sùi. Đôi khi da còn bị phủ lớp nám nâu hoặc đen, giảm độ đàn hồi của da. Tình trạng lão hóa sớm của da là hậu quả tất yếu của những lần phơi da dưới ánh sáng Mặt trời quá lâu, các tia UVA, UVB xuyên qua da đến tận lớp chân bì và làm hư hại tế bào.
	Cũng từ bức xạ của ánh sáng Mặt trời, các giả thuyết về nguồn gốc màu da khác nhau của loài người cũng được hình thành. Nina Jablonoki (2000) cho rằng, màu da của loài người bắt nguồn từ ba yếu tố: da, ánh sáng tia cực tim và các vitamin. Câu chuyện bắt đầu từ Châu Phi, khoảng 2 triệu năm trước, khi các thành viên đầu tiên của giống Homo bắt đầu di chuyển từ trong rừng xuống các vùng thấp hơn để mở rộng tìm kiếm thức ăn. Những người đầu tiên của loài Homo sapiens có lông phủ khắp người làm cho nhiệt của cơ thể tăng lên do thoát nhiệt kém. Nhờ sự biến đổi của di truyền, một số người được sinh ra với lông ít hơn và sống sót. Chọn lọc tự nhiên qua hàng ngàn thế hệ và cơ thể người đã ít lông ở những vùng không cần thiết, tạo ra da trần và các tuyến mồ hôi. Do đó giúp cho cơ thể người thoát nhiệt, tạo ra một lợi thế tiến hóa cho con người có hiệu quả hơn trong hoạt động sống.
	Sự di cư tổ tiên loài người khỏi châu Phi khoangr 80.000 năm trước, đi về phía Bắc và Nam của đường xích đạo đã tiếp xúc với ánh sáng cực tím. Melanin là một thành phần trong da hoạt động như một loại “kem chống nắng” tự nhiên, che chắn tác hại của tia UV. Số lượng melanin trong da quyết định sắc tố màu da, làm cho da sẫm màu khi có nhiều và nhạt màu khi có ít. Vì vậy, một lần nữa chọn lọc tự nhiên lại cho phép di truyền các gen sáng màu. Điều này cũng giải thích loài người ở vỹ độ thấp có màu da sẫm hơn người ở vỹ độ cao.
	II.1.2. Thích ứng về cấu tạo của động vật với ánh sáng
	Ánh sáng Mặt trời cung cấp năng lượng mang đến sự sống cho sinh vật, nhưng cũng có thể giết chết sinh vật bằng cách làm khô da và đốt cháy các tế bào dưới da. Cây chịu bóng khi đưa ánh sáng mạnh có thể lá bị cháy, động vật trên cạn cũng vậy, phải thích ứng với ánh sáng Mặt trời và chỉ có các loài phù hợp nhất sống sót. Các động vật trên cạn tự bảo vệ mình bằng lông hay lông vũ, bằng da không thấm hay da có màu đục để bảo vệ da khỏi bị cháy nắng.
	Thích ứng của động vật trong hang: Nhiều loài động vật trong hang động đã chuyển qua sự chuyển đổi để thích nghi với môi trường xung quanh. Mắt hoàn toàn tiêu biến, màu sắc không còn quan trọng nữa, những động vật này thích nghi với cuộc sống không nhìn thấy. Vì vậy các động vật trong hang, không cần ngụy trang, chúng phát triển các cơ quan cảm giác dao động hoặc thay đổi áp suất, mùi vị. Như ở cá mù (Hemioemacheilus hyalimus) sống hoàn toàn trong bóng tối của hang động, hay cua mù (Anomalifons lightana) sống trong nền đáy của rừng ngập mặn ở độ sâu từ 20 đến 30 cm, mắt bị tiêu giảm (hình 8 ).
	
	Hình 8 .Cá mù (Hemioemacheilus hyalimus) trong hang đá ở Trung Quốc
	Nhân tố nhiệt đã tác động vào mức độ tổ chức khác nhau của động vật. Nhiệt độ tác động đến các hệ cơ quan của động vật như tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, thần kinh, tiêu hóa, sinh dục, vận động,… Nhiệt độ môi trường tăng đối với một số động vật lại làm giảm lượng thức ăn, ảnh hưởng đến vi sinh vật ở dạ cỏ có khả năng tổng hợp phức hợp vitamin B, axit amin và axit béo của động vật nhai lại. Ngoài ra, nhiệt độ tăng còn làm giảm lưu lượng máu vào biểu mô dạ cỏ (Hales và cộng sự, 1984).
	Mặt khác, môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao là những yếu tố chính gây ảnh hưởng đến sữa của động vật có vú. Khi nhiệt độ môi trường tăng, cơ thể phải tập trung làm mát để giảm nhiệt (tiết mồ hôi và tăng nhịp thở). Đổ ẩm cao cũng làm giảm hiệu quả bay hơi làm mát cơ thể, gia tăng nhiệt ảnh hưởng đến sản xuất sữa, tỷ lệ sữa béo, sữa protein cũng giảm do căng thẳng nhiệt. Làm mát gia súc ở nhiệt độ thích hợp làm tăng tiêu thụ thức ăn và sản xuất sữa. Các nghiên cứu của Ulberg và Burfening (1976) cũng cho thấy sự gia tăng nhiệt độ cơ thể mẹ gây ra giảm tỷ lệ mang thai ở gia sức.
	Yếu tố nhiệt cũng là yếu tố cần cho hoạt động của cơ và thần kinh hoạt động. Khi nhiệt độ môi trường cao quá hay thấp quá đã gây ra tê liệt đối với cơ và thần kinh, thiếu oxy, rối loạn các quá trình thải bã. Ở trẻ con khi bị sốt cao thường gây ra hiện tượng co giật, vì thế bằng mọi cách cần hạ nhiệt của cơ thể giảm tai biến do sốt cao. Ở cá rô (Anabas testudincus) nước ngọt khi quá lạnh gây hiện tượng “cóng”, nước quá nóng gọi là “say nắng”, khi đó chúng lờ đờ, không chạy trồn được.
	II.2.1. Cơ chế điều hòa nhiệt độ ở động vật
	Từ ý nghĩa quan trọng của nhân tố nhiệt độ đối với sinh vật nói chung và động vật nói riêng, việc cần giữ cho cơ thể có nhiệt độ thích hợp là vấn đề sống còn của động vật. Xu hướng chung của các động vật là giữ nhiệt độ cơ thể trong giới hạn nhất định, cơ thể phải thay đổi nhiệt độ theo những thay đổi nhiệt bên ngoài. Quá trình sinh nhiệt và mất nhiệt ở từng bộ phận của cơ thể khác nhau, mặc dù cơ quan tuần hoàn có xu hướng mang lại nhiệt độ trung bình ở các bộ phận.
	Có thể phân biệt nhân tố nhiệt với các nhóm động vật:
	Động vật đẳng nhiệt – sinh vật nội nhiệt (Endotherms) tạo ra nhiệt của nó thong qua quá trình trao đổi chất, còn được gọi là động vật “máu nóng”. Nhiệt độ cơ thể của nó ít bị ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường.
	Động vật biến nhiệt – sinh vật ngoại nhiệt (Ectotherms) sử dụng các nguồn nhiệt từ bên ngoài để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của nó, được gọi là động vật “máu nóng”. Nhiệt độ cơ thể của nó cũng thay đổi theo nhiệt của môi trường.
	Xu hướng chung của động vật là giữ cho cơ thể có nhiệt độ nằm trong giới hạn tồn tại, vì vậy chúng phải điều chỉnh bằng thu và mất nhiệt.
	II.2.1.1. Cơ chế điều nhiệt của động vật biến nhiệt
	Phần lớn các loài động vật như Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Động vật không xương sống sử dụng nguồn năng lượng bên ngoài để điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể (sau đó thúc đẩy các quá trình sinh hóa để giải phóng năng lượng bên trong). Chúng đã vận dụng các nguyên tắc vật lý về hấp thụ nhiệt và thoát nhiệt, cùng với các tập tính tránh nhiệt độ cao trong môi trường nóng và tìm nhiệt độ cao trong môi trường lạnh. Đồng thời sử dụng các ưu thế về kích thước cơ thể, hình dạng và màu sắc để hạn chế những tiêu cực của nhiệt độ môi trường đối với cơ thể.
	Oliver Pearson (1954) đã nghiên cứu về loài thằn lằn Liolaemus multiformis phát triển mạnh trong môi trường lạnh. Loài này sống ở dãy Andes của Nam Mỹ trên độ cao 4.800m. Dãy núi này lạnh quanh năm, nhiệt độ buổi sáng thấp – 500C. Ban đêm loài thằn lằn này trong hang, nhiệt độ cơ thể khoảng 2,50C. Vào mỗi buổi sáng, nó thường bám vào cây, tránh tiếp xúc với đá để giảm tổn thất nhiệt. Khi Mặt trời lên, chúng phơi mình về phía Mặt trời để nhận bức xạ, đồng thời cơ thể nó cũng dẹp lại để giảm tiếp xúc với gió và tránh tổn thất nhiệt bằng đối lưu, màu của nó cũng sẫm để tăng tốc độ bức xạ khi phơi nắng. O. Pearson thấy rằng, sau khi phơi nắng, nhiệt độ không khí sau 1 giờ tă ng khoảng 1,50C, nhiệt độ cơ thể của chúng tăng lên kỷ lục, đạt đến 330C, tức là hơn 300C so với không khí xung quanh. Nhiệt độ không khí ban ngày tiếp tục tăng, thằn lằn duy trì một nhiệt độ cơ thể dao động quanh ngưỡng 350C.
	Ở chấu chấu Camnula pellucida cũng có những nét độc đáo về điều chỉnh nhiệt độ cơ thể có cả sự kết hợp với nội nhiệt. Caruthers và đồng nghiệp (1972) của ông đã nuôi Camnula pellucida,theo dõi nó, các tác giả nhận thấy chúng thay đổi màu sắc trong quá trình phát triển, chúng có khả năng điều chỉnh công suất bức xạ nóng. Khi nuôi ở nhiệt độ thấp, chúng có thể bù đắp nhiệt bằng phát triển màu tối và ngược lại ở nhiệt độ cao hơn chúng sản xuất sắc tố thẫm màu ít hơn.
	Ngoài tự nhiên Camnula pellucid sống ở vùng đồng cỏ White Mountain, phía Đông Arizona, buổi sáng mát mẻ, sau đó ấm lên một cách nhanh chóng dưới ánh nắng Mặt trời. Các con châu chấu định hướng vuông góc cơ thể với tia nắng Mặt trời và nhiệt độ cơ thể nhanh chóng đạt đến 300C đến 400C trong nhiều giờ, rất gần với nhiệt độ tối ưu để nó phát triển. Tại sao châu chấu duy trì nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ không khí? Các nhà nghiên cứu nhận thấy bằng cách phơi dưới nắng Mặt trời, nhiệt độ cơ thể của nó phát triển nhanh hơn nhiệt độ không khí.
	Các sinh vật biến nhiệt có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể bằng tập tính, di chuyển vào và ra khỏi ánh sáng Mặt trời. Do các động vật biến nhiệt thiếu lớp cách nhiệt (lông và lớp mỡ), không có cơ chế điều hòa sản xuất nhiệt hoặc tản nhiệt nên được gọi là sinh vật biến nhiệt.
	II.2.1.2. Cơ chế điều nhiệt của động vật đẳng nhiệt
	Động vật máu nóng như Chim và Có vú cố gắng giữ nhiệt độ bên trong cơ thể không thay đổi. Chúng làm điều này bằng cách tạo nhiệt riêng của chúng. Để tạo ra nhiệt, các động vật máu nóng chuyển thức ăn mà chúng ăn thành năng lượng. Chúng phải ăn nhiều thực phẩm, chỉ một khối lượng nhỏ thức ăn chuyển thành khối lượng cơ thể, phần còn lại được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho nhiệt độ cơ thể không đổi.
	Mùa đông là thời gian khó nhất trong năm của các động vật ở phía Bắc bán cầu như nhiệt độ lạnh, thiếu thức ăn,… Thiếu thức ăn cũng liên quan đến nhiệt độ, đối với các động vật, nguồn thực phẩm được chôn vùi dưới tuyết hoặc băng. Vì vậy, các động vật đã thực hiện các phương pháp ứng phó với mùa đông lạnh bằng nhiều cách khác nhau.
	Di trú: Nhiều loài di trú giữa các mùa như chim nhạn Bắc cực đã đi cách nơi cư trú mùa đông tới 10.000 dặm (= 16.093km). Nhiều đàn ngỗng trời (Anser) từ phương Bắc bay xa hàng chục ngàn kilomet để đến vùng nhiệt đới và sau đó đến mùa xuân chúng lại trở về phương Bắc (hình 9 ). Di cư không phải lúc nào cũng phải đi thật xa, nhiều loài Hươu đuôi trắng (Odocoileus virginianus) chỉ đi cách nơi cư trú không xa trong mùa tuyết rơi.
	
	Hình9. Ngỗng trời di trú
	Ngủ: Có nhiều hình thức ngủ, xác định các biến thể của ngủ có nhiều khó khăn, nhưng cũng cần phải thống nhất ngủ là một hiện tượng đối phó với thời tiết không thích hợp.
	Sự hôn mê làm giảm quá trình trao đổi chất của cơ thể, tốc độ tiêu thụ O2 thấp, nhiệt độ cơ thể giảm. Một số động vật trải qua trạng thái hôn mê hàng ngày như một phản ứng với thiếu thức ăn, môi trường không phù hợp. Có những loài phải trải qua hôn mê theo mùa.
	Ngủ đông (Hibernation), ngủ hè (Estivation) là hiện tượng khá phức tạp, đây thực chất là hiện tượng lảng tránh, giảm kiểm soát đáng kể trong quá trình trao đổi chất đến một mức độ lựa chọn, mặc dù ngủ đông đôi khi được sử dụng nhiều cho động vật máu lạnh. Khi ngủ, chúng thường không đáp ứng các kích thích bên ngoài, duy trì một lượng vừa đủ các chất dự trữ để qua mùa đông hay đầu mùa xuân. Các con gấu ngủ đông nhiệt độ cơ thể giảm xuống chỉ còn vài độ bên ngoài, chuyển hóa cũng giảm xuống tới mức tối thiểu, nhịp thở và nhịp tim chậm lại.
	Vấn đề ngủ đông thực chất là giấc ngủ sâu, cho phép động vật bảo tồn năng lượng và sống sót qua mùa đông với thức ăn ít hoặc không có. Các động vật ngủ đông thường dự trữ thức ăn trong hang hoặc các nơi dự trữ khác để ăn khi còn tỉnh táo trong thời gian ngắn. Chất béo là yếu tố cơ bản được dự trữ trong cơ thể.
	II.2.2. Thích nghi của động vật với nhiệt độ không phù hợp
	Sinh vật ở khắp nơi trên Trái đất, một số nơi trên Trái đất rất nóng và một số nơi rất lạnh. Nam cực và Bắc cực được bao phủ bằng băng và tuyết, thiếu cây, rất lạnh. Ngược lại ở vùng sa mạc, vùng xích đạo, trong các suối nước nóng nhiệt độ rất cao. Động vật có thể sống được ở nhiều nơi khác nhau trên Trái Đất vì có sự thích nghi cao đặc biệt với các khu vực sinh sống. Thích ứng là một cách của cơ thể động vật giúp tồn tại hoặc sống trong môi trường.
	Ở động vật có hai trạng thái thích nghi quan trọng: Thích nghi với môi trường lạnh và môi trường nóng.
	II.2.2.1. Thích nghi với khí hậu lạnh
	Hầu hết các động vật đều có xu hướng duy trì nhiệt độ phù hợp, bất kể nhiệt độ bên ngoài. Quá trình này có thể được thực hiện bằng cách thay đổi lối sống để trở thành lạnh hay ấm hơn và giữ mức nhiệt phù hợp, hoặc thông qua các quá trình hoạt động bên trong của cơ thể, đôi khi cần cả hai để duy trì nhiệt độ.
	Đối với môi trường lạnh dưới ngưỡng thích hợp của nhiệt cần cho cơ thể, giữa hai nhóm động vật đẳng nhiệt hoặc biến nhiệt có những thay đổi lối sống và hoạt động bên trong cơ thể khác nhau. Tuy nhiên chúng sử dụng tối đa các nguyên tắc vật lý và hóa học, tập tính, hình thành nên các đặc điểm thích nghi về hình thái, sinh lý để đạt được tối ưu ngưỡng nhiệt tồn tại. Thực chất của vấn đề là sinh nhiệt và mất nhiệt.
	Thích nghi hình thái: Hình thái và kích thước cơ thể có ý nghĩa quan trọng trong sinh nhiệt và mất nhiệt. Có một quy tắc được sử dụng trong sinh thái địa lý là Quy tắc Bergmann. Quy tắc này đặt tên cho theo nhà sinh vật học Đức là Karl Bergmann(1847). Nội dung của quy tắc được tóm tắt: “Đối với động vật đẳng nhiệt thuộc một loài hay những loài gần nhau, thì ở miền Bắc (Bắc Cực) thường có kích thước lớn hơn ở miền Nam (xích đạo) và ngược lại đối với những loài động vật biến nhiệt ở miền Nam thường có kích thước lớn hơn ở ở miền Bắc”. Theo nội dung này có nghĩa là xu hướng các loài động vật máu nóng có kích thước cơ thể ngày càng tăng theo vĩ độ và giảm nhiệt độ môi trường xung quanh. Các loài động vật Có vú và Chim ở vùng lạnh có xu hướng trọng lượng cơ thể lớn hơn các cá thể vùng ấm hơn. Ví dụ, Chim cánh cụt hoàng đế ở Nam Cực cao 110 – 130cm, nặng từ 22 đến 45kg; ở quần đảo Galapagod (gần xích đạo) chỉ cao 50cm và nặng 4,5kg. Loài chó ngao ở vùng Tây Tạng, Trung Quốc cũng là một ví dụ điển hình cho kích thước lớn của động vật Có vú xứ lạnh (hình 10).
	
	Hình10. Chó ngao Tây Tạng
	Hiện tượng này nói lên tầm quan trọng của tỷ lệ diện tích bề mặt với khối lượng. Nếu tỷ lệ này càng nhỏ, mất nhiệt với môi trường càng ít. Có thể tóm tắt trong công thức:
	
	Loài động vật lớn có diện tích bề mặt so với khối lượng cơ thể thấp hơn động vật nhỏ hơn, do mất nhiệt ít hơn, sống được ở vùng khí hậu lạnh.
	Để đối phó với lạnh, các hoạt động của cơ thể động vật có thể run, các cơ bắp phải vận động để có lượng nhiệt cần thiết (vì 75% năng lượng dung cho co cơ), phải sinh nhiệt bằng chất béo.
	Động vật ở Nam cực và Bắc cực được tiếp xúc với một trong những môi trường lạnh nhất trên thế giới. Để thích ứng điều kiện khắc nghiệt đó, động vật có các đặc điểm thích nghi:
	Lớp áo dày: Điển hình trong nhóm này là chim cánh cụt hoàng đế (Aptenodytes fosteri) ở Nam Cực, chúng có lớp lông dày, không thấm nước. Lớp lông chồng lên nhau, tạo thành áo khoác dày bảo vệ được cơ thể trước gió lạnh và bão tuyết.
	Lớp mỡ dày: Cá voi, Hải cẩu và Chim cánh cụt đều có lớp mỡ dày. Lớp mỡ đóng vai trò như lớp vật liệu cách nhiệt, giữ nhiệt của cơ thể. Lớp mỡ cũng được sử dụng như chất dự trữ năng lượng, ví dụ Cá voi đực có thể sống bằng chất béo dự trữ trong suốt mùa hè.
	Các chi nhỏ và ngắn: Các chi và phần phụ thò ra khỏi cơ thể ngắn. Ở người, bàn tay và bàn chân của chúng ta là chi, nơi đầu tiên có cảm giác lạnh vào mùa đông. Ở động vật cũng vậy, như ở Chim cánh cụt hoàng đế chân nhỏ và ngắn, có nghĩa là máu đến ít hơn và nhiệt bị mất ít.
	II.2.2.2. Thích nghi của động vật với khí hậu nóng
	Trên các vùng khác nhau của Trái đất, sa mạc là nơi nóng nhất. Diện tích, sa mạc chiếm 1/5 diện tích lục địa của Trái đất, lượng mưa rất thấp (trung bình có 250mm), có nghĩa là thường xuyên bị mất độ ẩm qua bay hơi hơn lượng nước bổ sung. Trong các vùng đất khô cằn, sinh vật phải đối mặt với hai vấn đề: Chống lại với nhiệt độ cực đoan và thiếu nước. Hai yếu tố này là những yếu tố hạn chế phát triển của các quần thể động vật. Vì vậy, duy trì các quần thể động vật ở vùng đất khô cằn có liên quan đến thích nghi hình thái, sinh lý và tập tính để bù lại tác động tiêu cực của môi trường đối với cơ thể.
	Động vật sa mạc rất nhạy cảm với nhiệt độ, chúng nhận được nhiệt trực tiếp từ bức xạ của ánh sáng Mặt trời, gián tiếp từ chất nền (là đất và đá), đối lưu không khí. Các quá trình sinh học của động vật không chỉ tìm kiếm nguồn nước mà còn phải tránh nhiệt. Sự thích nghi của động sa mạc để có được và giữ lại nước, điều tiết nhiệt độ cơ thể giúp chúng sống sót trong điều kiện khắc nghiệt của sa mạc. Động vật sa mạc phải phát triển một số đặc điểm cho phép tồn tại trong sa mạc:
	Để tránh nhiệt: Hầu hết các loài động vật sa mạc tránh ánh nắng Mặt trời trong thời gian nóng nhất trong ngày. Động vật Có vú, Bò sát, Lưỡng cư sống trong các hang hốc để tránh nắng, các loài Gặm nhấm thường bít cửa hang để tránh gió nóng và khô, chúng thường ra ngoài vào sáng sớm hoặc buổi tối. Đa số các loài rắn, cáo, chuột là những loài ăn đêm, ngủ ban ngày ở trong hang. Sóc Squirrel (Sciurus) cuộn đuôi ôm lấy cơ thể và chuyển sang trạng thái ngủ hè để làm chậm quá trình trao đổi chất, tiết kiệm nước và năng lượng trong những ngày rất nóng.
	Để khử nhiệt: Do tiếp xúc liên tục với nhiệt độ cao, động vật sa mạc cần trì nhiệt độ cơ thể ở mức tối ưu để các quá trình hoạt động sống của các cơ quan bình thường. Vì lý do này, nhiều động vật đã tăng diện tích bề mặt cơ thể lớn hơn để tiêu giảm bớt nhiệt, như ở thỏ, cáo, voi có đôi tai lớn, nhiều mạch máu, máu trong cơ thể được làm mát khi qua tai (hình 11).
	
	Hình 11. Tai của thỏ vùng sa mạc nóng, to và dài
	Thú có lông dày và lông dưới bàn chân như tấm lót giúp bảo vệ bàn chân trước sức nóng của cát và đá. Lông giúp ngăn nhiệt cả nóng và lạnh. Ngay ở sa mạc nóng, vào ban đêm nhiệt độ có thể xuống dưới mức đóng băng, động vật ở đây chịu cả nóng và lạnh, bộ lông với hai tác dụng.
	Màu sắc của lông và da cũng là yếu tố quan trọng trong hấp thụ nhiệt, hầu hết các loài động vật sa mạc có màu lông sáng. Tuy nhiên gà tây và kền kền đen lại có màu lông tối, do đó chúng hấp thụ lượng nhiệt đáng kể trong ngày. Để ngăn ngừa cơ thể khỏi bị quá nóng, nó đã phát triển quá trình Urohydrosis, tức là “đại tiện” vào phần có vảy ở chân như một cơ chế làm mát bằng bay hơi chất lỏng.
	Các cấu trúc cơ thể có kích thước bé cũng là ưu thế của các động vật sa mạc để thoát nhiệt dễ dàng và giảm tiêu thụ nước. Cấu trúc của bàn chân cũng là những đặc điểm thích nghi, các động vật trong môi trường đá thường chân hẹp, có móng sắc để bám, ngược lại đi trên cát chúng thường có bàn chân rộng để không bị lấn sâu trong cát như ở loài linh dương trăng (Addax nasomaculatus) hoặc bàn chân có đệm lông để cách nhiệt như thỏ rừng.
	Chiều cao của chân cũng là đặc điểm thích nghi để khoảng cách giữa mặt đất và cơ thể được xa cách, giảm ảnh hưởng của nhiệt mặt đất như ở Đà điểu (hình 12), Linh dương.
	
	Hình 12. Đà điểu vùng sa mạc nóng
	
	Thoát mồ hôi: Đổ mồ hôi để thoát nhiệt cơ thể là một cách làm mát của động vật. Những loài ít tuyến mồ hôi chúng giảm nhiệt bằng cách tăng nhịp hô hấp.
	Các thích nghi khác: Sa mạc nóng và khô, thường có bão cát. Lạc đà ở sa mạc thích nghi nhờ vào các đặc điểm như lông mi và lông tai rất dài để chắn cát rơi vào mắt, vào tai và tránh nắng, hai lỗ mũi thành khe hẹp có thể đóng mở được để cát không chui vào lỗ mũi (hình 13).
	
	
	Hình 13. Lỗ mũi hình khe của Lạc đà Châu Phi
	II.3. Ảnh hưởng của nước đến khả năng thích nghi của động vật
	II.3.1. Sự cân bằng nước của động vật
	Nước là một nhân tố quan trọng đối với mọi sinh vật, cho phép các quá trình sinh học xảy ra trong cơ thể, giúp sinh vật thích nghi với môi trường bên ngoài. Đối với các nhóm đông vật, nhu cầu nước cho cơ thể không thể thiếu được, việc đưa nước vào cơ thể có thể được thực hiện bằng các phương thức:
	* Uống nước: là uống từng ngụm nước rồi nuốt vào cơ quan tiêu hóa. Hiện tượng này chỉ gặp ở Chim và Thú là những động vật đẳng nhiệt.
	* Sử dụng thức ăn có chứa nước: Gặp ở hầu hết các động vật ở cạn, kể cả một số loài Thú như thỏ, sơn dương và nhiều loài gặm nhấm.
	* Hấp thu nước qua da gặp ở một số Lưỡng cư.
	Cân bằng nước ở động vật thường liên quan chặt chẽ đến điều hòa nhiệt và bài tiết của cơ thể. Bay hơi nước (qua hồ môi, qua hô hấp) là một phương thức điều hòa nhiệt. Cơ thể không thể để mất quá nhiều nước, nhiều cơ chế trong cơ thể phụ thuộc và độ thẩm thấu và thành phần dịch cơ thể. Vì vậy, kiểm soát nước và giữ ion trong bài tiết rất quan trọng cho cơ chế cân bằng nước ở động vật.
	Nếu động vật sử dụng năng lực nhiệt cơ thể và nhiệt bay hơi nước để điều hòa nhiệt, thì sau đó lại phải đối phó với sự mất nước, ảnh hưởng đến tăng hoặc giảm áp suất thẩm thấu, thành phần của máu và chất dịch của cơ thể. Đứng trước hàng loạt vấn đề đặt ra, động vật phaỉ thay đổi khả năng sinh lý của chúng.
	Nhiều loài động vật ở trong nước biển phải điều hòa thẩm thấu chất dịch cơ thể của chúng có nồng độ chất tan bằng với nước biển hoặc trong phạm vi thấp hơn nhiều so với nồng độ các chất tan trong nước biển. Tuy nhiên, chúng vẫn phải tiêu tốn năng lượng để duy trì thành phần ion thích hợp trong dịch cơ thể.
	Động vật sống trong nước ngọt hay trên cạn cũng phải điều hòa thẩm thấu. Chúng duy trì nồng độ chất tan trong dịch cơ thể qua hệ thống tiêu hóa, hô hấp và bài tiết. Cá trong nước biển có nồng độ chất tan thấp hơn của nước biển; cá trong nước ngọt có nồng độ chất tan cao hơn môi trường. Vậy phải điều chỉnh cơ chế thẩm thấu: Cá nước mặn bị mất nước thẩm thấu qua bề mặt cơ thể, chúng uống nước biển nhưng loại bỏ muối thừa qua mang; các loài cá nước ngọt thì ngược lại, chúng thẩm thấu nước quan bề mặt cơ thể và mang, bài tiết nước tiểu loãng, hấp thu lại một số ion trong ruột và thận của nó.
	Đối động vật trên cạn, nước luôn phải được bảo tồn. Chúng bảo tồn bằng nhiều cách:
	* Có bề mặt cơ thể không thấm nước để không bị mất nước bằng cách tráng bên ngoài lớp sáp ngăn cản sự mất nước.Ví dụ: Chân khớp và một số động vật khác.
	* Tránh tiếp xúc với nhiệt độ môi trường cao để giảm thoát hơi nước, hiện tượng này gặp ở nhóm gặm nhấm sa mạc, ở hang ban ngày và ra khỏi hang ban đêm.
	* Bài tiết nước tiểu đặc dưới dạng uric như ở lớp Nhiều chân (Myriapoda).
	II.3.2. Một số đặc điểm thích nghi của động vật với nước
	II.3.2.1. Thích nghi của động vật trong nước
	Môi trường nước đậm đặc hơn không khí, đã ngăn cản tất cả các vật di chuyển trong nước. Động vật sống trong môi trường nước có hai nhóm. Nhóm sống trên mặt nước và nhóm sống chìm trong trong nước. Nhóm sống nổi trên mặt nước nhện nước (Gerridae), bọ nước (Corridae), một số chim nước, chúng sử dụng đôi chân nằm trên sức căng của bề mặt nước để di chuyển (hình 14) hoặc đôi chân như mái chèo để bơi.
	
	Hình 14. Nhện nước
	Đối với động vật di chuyển trong nước cần phải có sự thích nghi nhất định, hoặc cho phép thúc đẩy để chống lại sức cản của nước, một số động vật trôi nổi theo dòng nước mà không có động tác bơi. Có thể thấy trong các đại diện sau:
	Cá: Sống hoàn toàn trong nước, chúng không thể hô hấp như động vật trên cạn được, chúng sẽ chết rất nhanh khi ra khỏi nước. Khi di chuyển chúng phải nhờ vào hệ thống vây (hình 15) làm động lực đẩy cơ thể di chuyển. Để giảm tối đa sức ngăn cản của nước, cơ thể có hình thoi, dài, dẹp. Mỗi loại vây có chức năng nhất định, hỗ trợ các trạng thái di chuyển của cá. Khi di chuyển nhanh, vây đuôi có vai trò quan trọng, khi vận động chậm và giữ thăng bằng, kết hợp với vây ngực chủ đạo.
	
	Hình 15. Sơ đồ hệ thống vây bơi của cá
	Lưỡng cư: Chúng chỉ sống trong nước ở thời gian đầu của chu kì sống. Đến giai đoạn trưởng thành chúng chỉ ở gần nước, bơi và lặn nhờ chân có màng bơi để đẩy nước.
	Bò sát: Rùa biển, rắn biển nửa sau của chu kì sống trong nước. Chân hoặc đuôi biến thành mái chèo đẩy nước.
	Động vật có vú: Hầu như toàn bộ chu kì sống của nhiều loài động vật Có vú ở dưới nước như cá voi, cá heo, bò biển, hải cẩu, sư tử biển. Không giống như cá, hô hấp của chúng phải ở trên mặt nước. Các loài động vật Có vú này có các chi đã biến đổi thành mái chèo để di chuyển trong nước, thường thiếu chân sau. Chúng hầu như không di chuyển được trên cạn hoặc di chuyển rất khó khăn, nhưng đổi lại chúng bơi rất giỏi.
	Chim: Nhiều loài Chim thích nghi cao với bơi lặn. Chim cánh cụt không thể bay được nhưng bơi rất nhanh. Một số loài Chim nước bơi trên mặt nước và lặn tìm thức ăn trong nước. Bàn chân của chúng có màng bơi. Tuyến phao câu
	Động vật không xương sống: Nhóm này ở trong nước, đa số di chuyển chậm hoặc trôi theo dòng nước. Hình thức di chuyển tùy theo cấu trúc cơ thể như sử dụng cơ quan chuyển vận bằng lông, roi bơi (đối với cá thể nhỏ), chi bên, hoặc theo nguyên tắc phản lực của các loài mực (Chân đầu), hoặc chỉ bò chậm dưới nền đáy ở nhiều nhóm.
	II.3.2.2. Thích nghi của động vật với vùng khô hạn
	Vấn đề sinh lý cơ bản nhất của các loài động vật vùng khô hạn sa mạc là duy trì cân bằng nước, tăng tối đa lượng nước trong cơ thể và giảm tối thiểu sự mất nước. Trong sa mạc, nước tự do thường khan hiếm, chỉ tìm được trong ốc đảo cô lập hay hồ chứa. Lạc đà và lừa hoang dã ở sa mạc có thể uống một lượng nước lớn trong thời gian ngắn để dự trữ nước, trong khi đó ở những động vật khác hiện tượng này có thể gây ra tử vong.
	Trong sa mạc ven biển, động vật trên cạn lấy nước theo kiểu liếm sương mù trên đá. Hầu hết các động vật ăn cỏ như Linh dương châu Phi và dê rừng lấy nước từ búp non của cây bụi và thường ăn vào ban đêm khi thực vật trương nước. Một số loài Chim, Bò sát phát triển các tuyến tiết muối; chuột rừng họng trắng (Neotoma albigula) thức ăn hầu như chỉ là xương rồng.
	Để giảm tối thiểu lượng nước mất đi từ cơ thể qua nước tiểu, phân, hô hấp và thoát hơi nước qua bay hơi, động vật Gặm nhấn sa mạc có khả năng tập trung nước tiểu có nồng độ điện giải cao hơn nhiều lần so với huyết tương. Bò sát, Lưỡng cư bài tiết nước tiểu ít và có thể lưu giữ số lượng lớn ure trong cơ thể, làm giảm sự mất nước. Một số Gặm nhấm có thể tái hấp thụ lại nước ở trực tràng, thải phân khô. Nước tiểu và phân của động vật chứa nhiều nước, động vật sa mạc để giữ nước trong cơ thể lọc lại nước từ nước tiểu là cần thiết. Lạc đà và chuột túi còn có khả năng chuyển đổi ure thành một dạng protein có thể sử dụng, giảm nhu cầu tiểu tiện.
	Trong hầu hết các loài động vật, quá trình hô hấp đã mất đi lượng nước ở cơ quan hô hấp, nhưng ở nhiều loài động vật sa mạc, bao gồm cả động vật không xương sống hình thành các thích nghi giải phẫu, sinh lý để giảm mất nước qua hô hấp, kể cả thay đổi dẫn khí qua mũi và năng lực tiếp nhận nước qua đường hô hấp. Nhiều động vật như thằn lằn cát và cóc có sừng da rất dày, không thấm nước. Động vật Có vú sa mạc thường có tuyến hồ môi ít hơn so với cùng nhóm ở vùng ôn đới. Nhu cầu giữ lại nước trong cơ thể từ thức ăn mà chúng kiếm được ở các vùng khô hạn là một trong những thích nghi quan trọng.
	Ngoài ra, ở nhiều loài động vật sa mạc còn có cơ chế giảm sự mất nước máu. Bướu của lạc đà chứa chất béo, mỡ sẽ được oxy hóa để giải phóng nước pha cho máu loãng, lưu giữ nước trong máu cũng như lưu giữ nước trong mô, giảm độ nhớt của máu là cơ chế đặc biệt. Lưỡng cư, Bò sát bài tiết các chất điện giải dư thừa qua nước tiểu, tránh cho máu bị mất nước.
	Giảm thiểu sự mất nước qua da, qua hệ cơ quan bằng cách thay đổi tập tính. Hầu hết các loài sống ở sa mạc hoặc các vùng khô cạn tránh các tia sáng của Mặt trời, chuyển hoạt động sống vào ban đêm hoặc lúc chạng vạng, nếu hoạt động sống ban ngày phải tìm kiếm bóng mát hoặc hang hốc dưới lòng đất.
	II.3.2.3. Thích nghi của động vật với vùng triều
	Những động vật sống dọc bờ biển trong khu vực vùng triều hay các vùng đất ngập nước có những đặc điểm thích nghi đặc trưng. Khi thủy triều lên, môi trường sống trên bãi triều được ngâm nước muối, tác động của sóng và những điều kiện khác. Khi thủy triều rút đi, môi trường sống một phần hay hoàn toàn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và khí quyển. Một loạt các khó khăn được diễn ra hàng ngày, môi trường này đã tạo cho sinh vật vùng triều hàng loạt các đặc điểm thích nghi để tồn tại tốt hơn.
	Thích nghi chống lại sự mất nước: Một trong những vấn đề quan trọng của động vật vùng triều là phải vượt qua mất nước. Khi thủy triều rút đi, trừ những nơi vẫn còn nước giữ cho đến khi ngập triều trở lại, tất cả các động vật tiếp xúc không khí và có thể bị khô. Để chống lại, động vật phải thích nghi với điều kiện mà chúng phải đối mặt. Nhiều động vật phải chui sâu vào nền đáy, di chuyển đến vị trí thích hợp chờ nước triều quay trở lại.
	Để ngăn chặn sự mất nước, động vật đã hình thành nên lớp vỏ dày hoặc tiết ra trên bề mặt lớp chất nhày để khỏi bị khô do bay hơi nước. Hàu đá (Saccostrea) chịu khô bằng cách đóng chặt hai vỏ cả ngày để nước không ra khỏi cơ thể (hình 16) . Nhiều loài khác vùi mình dưới cát ẩm để khỏi bị khô cua.
	
	Hình 16. Hàu đá
	Thích nghi hô hấp – trao đổi khí: Lấy oxy dù trong không khí hay nước điều quan trọng đối với động vật thông qua phổi hay mang. Trong môi trường vừa ngập triều trong nước, vừa ngập triều trong nước, vừa tiếp xúc với khí quyển, việc tiếp nhận oxy phải có sự thích nghi ở cạn và ở nước.
	Loại động vật chỉ dùng mang để hô hấp thường luôn luôn giữu trong buồng mang của chúng lượng nước nhất định, để trao đổi khí qua mang. Các sinh vật khác giảm mang nhưng thêm túi chứa khí (cua Ocypode) ở chân, cho phép hô hấp khi ra khỏi nước. Cùng với những thích nghi trao đổi khí, các động vật vùng triều cũng phải đối phó với các điều kiện khác của môi trường do tác động của sóng biển khi thủy triều lên và xuống bằng cách gắn cơ thể vào các giá thể, hoặc có lớp vỏ cứng để bảo vệ cơ thể trước sự đẩy lên và kéo xuống của các cơn sóng như các loài hàu (hình 16).
	Thích nghi với độ mặn: Độ mặn cũng là khó khăn đối với động vật vùng triều. Độ mặn có thể tăng cao hơn so với đại dương khi nước triều rút hoặc có thể giảm hơn do sự xâm lấn của nước ngọt. Vì vậy, để điều hòa áp suất thẩm thấu, cơ thể phải giữ nước mức độ nhất định trong khi độ mặn ở môi trường xung quanh thay đổi. Nhiều cửa song, cá duy trì cân bằng nước bằng cách tích cực uống nước muối, từ đó nước được hấp thụ qua ruột, các chất hòa tan được bài tiết qua mang và thận. Cá tầm trắng (Huso huso) là một loài cá phổ biến ở vùng cửa song, chịu đựng một loạt các biến đổi về độ mặn (hình 17). Từ trứng, chúng được sinh ra ở thượng nguồn nước ngọt, sau đó di cư đến cửa sông có nước lợ để sinh sống.
	
	Hình 17. Cá tầm trắng (Huso huso)
	Tôm, tôm hùm, cua giữ cả nước và muối trong vỏ của chúng. Hàu đóng chặt vỏ trong thời gian độ mặn của nước không thích hợp. Hà đục thuyền (Teredo navalis) có hệ thống bảo vệ chống nước ngọt độc đáo, các hang của chúng nằm trong gỗ ngâm nước, phần cuối của đuôi tiết ra lớp màng bịt hang lại chống nước ngọt tràn vào. Cá hồi phát triển đồng thời các tuyến muối ở mang và da gần như không thấm nước để chống lại điều kiện mặn.
	Thích nghi về sinh sản của động vật vùng triều cũng là điều có liên quan đến môi trường nước. Trong môi trường thủy triều luôn thay đổi, động vật bãi triều phải thay đổi chu kỳ sinh sản để phù hợp với thủy triều, đảm bảo sự sống cho các thế hệ tiếp theo. Nhiều loài trong số này chỉ đơn thuần là giải phóng tinh trùng và trứng vào nước để hình thành ấu trùng phù du, sau đó được phát tán nhờ sóng biển và dòng chảy của nước.
	III. Một số bài tập vận dụng
	III.1. Bài tập tự luận
	Bài 1. Những con cá ép thích nghi với cách sống gắn mình với các loài động vật bơi nhanh khác như cá mập, rùa biển, thậm chí cả tàu bè. Nhân tố nào xuất hiện đe dọa đến sự sống còn của nó khi rời khỏi các phương tiện bám. Hãy giải thích?
	Bài 2. Thích nghi với kiểu sống và kiếm ăn trong các đầm nước, nhiều loài chim nước có kiểu cấu trúc như thế nào về hình dạng? Hãy cho ví dụ để chứng minh.
	Bài 3. Theo em, tại sao ếch, nhái phải sống ở những nơi có độ ẩm cao và gần nước?
	Bài 4. Những đặc điểm khác biệt nhất của sinh vật thủy sinh so với sinh vật sống trên cạn thể hiện ở những điểm nào?
	Bài 5. Đặc tính thích nghi của các loài thực vật sống trong điều kiện khô hạn như thế nào?
	Bài 6. Phân tích những đặc điểm hình thái, sinh lí và tập tính của động vật thích nghi với môi trường nóng, lạnh và khô hạn?
	Bài 7. Những sinh vật ưa ẩm phân bố ở đâu trên Trái Đất? Cho ví dụ chứng minh?
	III.2. Bài tập trắc nghiệm
	1. Về mùa đông nhiều loài chim phương Bắc di cư xuống phía nam với lí do đúng nhất là
	A. để kiếm ăn
	B. tìm điều kiện sống phù hợp với giới hạn sinh thái
	C. tìm nơi thuận lợi để đẻ trứng
	D. tránh kẻ thù săn bắt
	2. Nhóm sinh vật nào dưới đây thuộc sinh vật đẳng nhiệt?
	A. Giun đốt
	B. Côn trùng
	C. Thú Có túi
	D. Cá sấu
	3. Cây xương rồng trong thân chứa đầy nước dưới dạng “mủ” thích nghi với môi trường nào?
	A. Nơi chế độ chiếu sáng thấp
	B. Nơi nhiệt độ không khí thường rất thấp
	C. Nơi lượng mưa thấp, nhưng lượng bốc hơi nước cao
	D. Nơi nhiệt độ cao, lượng mưa lớn
	4. Ở các loài thực vật có một trong những đặc điểm nào dưới đây không phù hợp với đời sống trong vùng đất ngập nước?
	A. Thân có nhiều khoang chứa khí
	B. Thân cứng, chắc nhờ cấu tạo chủ yếu bởi mô gỗ để sống ổn định trong môi trường rất linh động của nước
	C. Bằng nhiều cách để hoa phát triển trên mặt nước
	D. Bộ rễ thường là rễ chùm
	5. Những loài thực vật sống gần nước như ven bờ ruộng, bờ ao… là nhũng loài
	A. thực vật thủy sinh
	B. thực vật ưa ẩm
	C. thực vật ưa ẩm vừa
	D. thực vật chịu khô hạn
	6. Trên cồn cát nhóm sinh vật nào dưới đây đa dạng nhất về thành phần loài?
	A. Côn trùng có cánh
	B. Chim sâu
	C. Lưỡng cư
	D. Bò sát
	7. Đặc điểm nào dưới đây không có ở cây ưa sáng?
	A. Màu lá xanh nhạt do chứa ít hạt sắc tố
	B. Thường mọc ở nơi trống trải
	C. Có lá dày
	D. Có lá mỏng
	8. Ở động vật đẳng nhiệt sống ở vùng lạnh phía bắc có
	A. các phần thò ra (tai, đuôi) nhỏ lại, còn kích thước cơ thể lại nhỏ hơn so với những loài tương tự sống ở phía nam thuộc bán cầu bắc
	B. các phần thò ra (tai, đuôi) to ra, còn kích thước cơ thể lại nhỏ hơn so với những loài tương tự sống ở phía nam thuộc bán cầu bắc
	C. các phần thò ra (tai, đuôi) nhỏ lại, còn kích thước cơ thể lại lớn hơn so với những loài tương tự sống ở phía nam thuộc bán cầu bắc
	D. các phần thò ra (tai, đuôi) to ra, còn kích thước cơ thể lại lớn hơn so với những loài tương tự sống ở phía nam thuộc bán cầu bắc
	9. Sinh vật chỉ sống được trong giới hạn nhiệt rất hẹp thường là
	A. 00C – 350C
	B. 00C – 400C
	C. 00C – 450C
	D. 00C – 500C
	10. Ảnh hưởng của độ ẩm đến động vật biến nhiệt như thế nào?
	A. Khi độ ẩm giảm thấp, tuổi thọ được kéo dài, khi độ ẩm quá cao, nhiệt độ xuống thấp, tỉ lệ chết càng cao.
	B. Khi độ ẩm thấp, tuổi thọ bị rút ngắn do mất nước, khi độ ẩm quá cao, nhiệt độ bình thường, tỉ lệ chết càng cao.
	C. Khi độ ẩm giảm thấp, tuổi thọ bị rút ngắn do mất nước, khi độ ẩm quá cao, nhiệt độ xuống thấp, tỉ lệ chết giảm.
	D. Khi độ ẩm giảm thấp, tuổi thọ bị rút ngắn do mất nước. Ngược lại, khi độ ẩm quá cao, nhiệt độ xuống thấp, tỉ lệ chết giảm.
	PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
	Qua quá trình nghiên cứu và phân tích sự ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến các đặc điểm thích nghi của thực vật, động vật, chúng tôi rút ra một số kết luận và kiến nghị như sau:
	1. Kết luận
	Đối với động vật, ánh sáng có thể ảnh hưởng đến màu sắc, cơ quan tiếp nhận ánh sáng, đến cấu tạo của động vật…Đến các quá trình sinh lí, sinh hóa trong cơ thể động vật như sinh trưởng, phát triển, cảm ứng, vận động, sinh sản…
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